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Cụ Võ Trưởng Toản người tỉnh Gia- định, huyện Bình- 
dương. _ 

Khi Tây-sơn đấy bỉnh, cụởẳn dạy học. Nhiều danh- 
thần triều Gia-long như Ngô tùng Châu, Trịnh hoài Đức, 
Lê quang Định, Ngô nhân Tịnh đều là học-trò cụ. Hơn 
nữa, chỉnh cụ đã gây nên cải học-phong sĩ-khi cho những 
thế-hệ sau tốt-đẹp. 

Từ những học-trò đỗ cao, quan sang, cho đến những 
người như Nguyễn đình Chiều, Huỳnh mẫn Đạt, Phan văn 
Trị sở dĩ đã giữ tròn tiết-thảo cơn nước nhà bị xâm-lăng, 
đều là người có chịu ẳnh-hưởng của cụ. 

Trong lúc chủa Nguyễn-phúc Ảnh chống Tây-sơn, 
khắc-phục được Gia-định rồi, thường triệu cụ Võ đến bàn- 
luận việc nước. Chúa Nguyễn muốn phong quan-tước cho 
cụ, cụ nhất định chối-từ, chỉ chuyên đào-luyện tỉnh-thần 
đoàn hậu-tấn. Chúa Nguyễn rất khen và tiếc không được 
dùng tài cụ. 

Năm nhâm-tí 1792, cụ mất tại làng Hòa-hưng (Gia- 
định ). Chúa Nguyễn truy tặng huy-hiệu « Gia-định xử-sĩ 
Sùủng-đức Võ tiến-sinh », lấy hiệu ấy khắc vàe mộ chí, và 
một đói liễn truý điệu. 

« Triều hữu huân danh bán thuộc Hà-phần 
cựu học § 

« Đầu nam phong giáo, tề khâm Nhạc-lộc 
dư u‹ 

Cụ Võ mất, không có con-cái chỉ cả, (1) nhưng mọi 


(1) Thật sự thì cụ Võ Trường Toản có sinh hạ được một gái, 
nhưng chẳng may mất sớm. Từ ấy về sau, vợ chồng cụ không con. 
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người đều mến-mộ ân-đức cụ, các học-trỏ đều tôn-kính cụ 

như cha. Cho đến về sau, khi Nguyễn Ảnh lên ngôi, 

các vị thượng-thư trong sảu bộ cũng có đôi liễn truy-niệm : 
« Sinh tiên giáo~huân đắc nhân; vô tử như 


hữu tử; 
« Một hậu thỉnh danh tại thế, tuy vong dã 
bãt vong. 


Nghĩa : 
« Lúc sống dạu-dỗ được người, khóng con cũng 
nữ có coft; 
œ« Chết đL tiềng-tắm còn đề, mất mà chẳng mất. 

Cụ Võ phẩm nợ ười xuất chúng, cho nên cụ Phan-thanh 
Giản khi ngồi trấn đất miền nam, tưởng đến cải cao đức 
của người xưa, dầu không là hẹc trò cụ Võ cũng kinh cụ 
Võ như bậc sư-bá mà hết lòng tôn-trọng, sùng-bải. Và về 
sau, khi ba tỉnh miền đông (Biên-hòa, Gia-dịnh, Định- 
tường) thuộc Pháp, cụ Phan cũng không quên đến nắm 
xương sót của cụ Võ. Ba tỉnh miền đông mất rồi, cụ Phan 
không muốn cho xương tàn của bậc su-nho nằm trong 
phần đất bị xâm-lăng, cụ thời cùng với đốc-học tỉnh 
Vĩnh-long là Nguyễn Thông tỏ với hiệp-rấn An-giang là 
Phạm hữu Chánh, giao cho tú-tài Võ gia Hội lo việc cải 
táng hài-cốt cụ Võ. | 
Đến ngày 28 tháng 10 năm Tự-đức thứ 18 (ất-sửu 
1865), nắm xương tàn của cụ Võ được dỏi về chôn-cất lại 
ở làng Bảo-thạnh là quê-hương cụ Phan. Rồi hai năm sau, 
ngày 26 tháng 3 năm đỉnh-mảo 1867, chính tay cụ Phan- 
thanh Giản soạn một bài văn bia, định khắc dựng ở mộ cụ 
Võ, Nhưng buôồi bấy giờ tình-hình trong nước đã bị liên 
quân Pháp-Y làm rối quả nhiều, cho nên thợ khắc chưa 
rồi thì đến tháng bảy năm này, vì thất luôn ba tỉnh phía 
tây mà cụ Phan có nhiệm-vụ giữ-gìn, phải ngậm-ngùi tử 
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tiết. (1) Thế là công-việc dựng bia cho cụ Võ bị ngưng 
trong một thờiï-gian. 
Về sau, ông Trương ngọc Lang đứng ra lo việc mướn 
thợ khắc bia, đến rằm tháng tám năm nhâm-thân (1872) 
mởi rồi. Và sợ người sau lầm-lẫn, ông Trương ngọc Lang 
còn cho khắc thêm mấy chữ « Tiền nhâm-tÍ chỉ nhâm-thân 
cộng bảt-Iháp-nhất niên ». Nghĩa : Khi cụ Võ mất là năm 
nhâm-ti 1792 đến năm nhâm-thân 1872 mới dựng bia xong, 
cộng S1 năm (tính theo ta). 
Bài văn bia ấy như sau : 
VĂN BIA CỦA PHAN-THANH GIẢN 
DỰNG Ở MỘ VÕ TRƯỜNG TOÁN 


Bản địch của Trúc Khẻ - (2) 

« Tiên-sinh họ Võ, húy Trường Toản. Tiên thế, hoặc 
nói là người Thanh-kệ hạt Quảng-đức, hoặc nói là người 
làng Bình-dương hạt Gia-định, uyên-nguyên khó tường. 

« Tiên-sinh học sảu, biết rộng, gặp đời loạn Tây-sơn, 
ở ân, dạy học-trò hàng mấy trăm người. Hạng học-trò cao 
thì như Ngô tùng Châu. Thứ đến Trịnh hoài Đức, Phạm 
ngọc Uân, Lê quang Định, Lê bả Phầm, Ngô nhân Tịnh v. 
v. Hạng danh-sĩ thì như Chiêu và Trúc đều là hai tay dật 
dân. Còn những người khác, không kê xiết. Các ông trên 
này gặp hội gió mây, làm bậc hiền-tả ở đời Trung: hưng 
( chỉ triều Gia-long), đều có COHEEHG) rổ-ràng ở đời. 

q(ỖHồi vua Thấ-tồ ngự ở Gia-định, tiên-sinh thường 
được vời vào hỏi chuyện. 

« Lại nghe : tiên-sinh học rộng các kinh, và Sở trường 
về bộ Tứ thư. 





(1) Xin xem « Phan-thanh Giản » — nhà Tân Việt xuất-bản, 

(2) Bản dịch này không có dịch một đoạn đầu khá dài, Xin 
xem bản của Ngạc Xuyên ở sau, đầy-đủ hơn. Sao-lục cả hai bản 
dịch, chủng tôi chú-ÿ bảo-tồn tài-liệu vậy. 


ỉ 








VÖ TRƯỜNG TOÁN 





« Dật nhân Chiêu vốn người túc học, chỉ theo tiên-sinh 
mà nhận-lĩnh được cái nghĩa «tri ngôn, dưỡng khi ». 
Từng thấy trong sách tiên-sinh còn sót lại có nói : «Sách 
Đại-học một nghìn bẫy trăm chữ, tan ra, vô số việc ; thu 
lại, chỉ hai trăm chữ ; lại thu nữa, chỉ một chữ; lại thu 
hẳn lại, một chữ cũng không ». Ấy, cái học của tiên-sinh 
đã đến tận chỗ lớn-lao và tinh-vi là như vậy. Dâu dem 
cách học ấy mà đọc nghìn vạn kinh-sách cũng được lắm. 

« Tiên-sinh không xuất chính, nên không được thấy 
sơ sự-nghiệp về chính-trị của tiên-sinh. 

« Từ khi tiên-sinh đem cải học nghĩa-lỷ ra dạy người, 
chẳng những đương thời nung-đúc được nhiều nhân-tài, 
mà do sự truyền-thuật giàng-dụ mài-giữa, đến giò, dân lục 
tỉnh trung-nghĩa cắm phát, liều chẳng tiếc mình, tuy vì 
thâm nhân hậu trạch của triều-đình cố kết lòng người, 
nhưng cũng há chẳng do công khai đạo của tiên-sinh từ 
xưa đề lại mởi được như thế ư? 

« Ngày 9, tháng 6, năm nhâm-ti (1792), tiên-sinh mất,, 
vua rất thương cảm, ban hiệu là « Gia-định xử-sĩ Sùng- 
đức Võ tiên-sinh » đề khắc vào bia ở mộ. 

« Sau hồi đại định, các ông học-trò của tiên-sinh dân 
dần tan-táảc, không ai biêu-dương. 

« Năm Tự-đức thứ 5, hoàng-thượng sai dựng phường 
đề tỉnh-biêu ở thôn Hòa-hưng, huyện Bình-dương. 

« Bọn chúng tôi lại góp tiền lập đền và tậu ruộng đề 
dùng vào việc cúng-tế. 

« Gần đây, nhân binh biến, phường và đền đều bị tàn- 
phá, thành ra miếng đất hoang-quạnh. Mồ cũ đề lâu ở đó, 
cũng e không tiện, tôi nhân cùng bạn đồng quận là ông 
Nguyên Thông, đốc-học Vỉnh-long, họp các thân-sĩ mưu 
thiên đi nơi khác. Chúng tôi thông báo với quan hiến-sứ 
An-giang là Phạm hữu Chánh cùng tỉnh Hà-tiên cũng đều 
đồng ý, bèn ủy bọn ông tú-tài Võ gia Hội hợp với những 
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người dân anh ở thôn Hòa-hưng kinh khai huyệt lên, đôi 
bỏ ván cũ, thay sang quan mới. 

« Mọi người cử Nguyễn Thông làm chủ tang, lang 
phục theo lối trở thầy đời xưa. 

« Chọn ngày 28 tháng 3 nắm nay (đỉnh-mão 1867), 
rước di-hài tiên-sinh đem tảng ở đồng thôn Bäo-thạnh, 
huyện Bảo-an. 

.« Đem bà Thục-thận nhụ-nhân hợp tảng và người con 
gái để tòng táng, | 

« Ngôi đất này dựa vào gò cao và trông ra một vùng 
cây-cối, trước mặt rộng-rãi um-tùm, cảnh trí khả đẹp. 
Trước mộ tnười trượng dựng đến, trước đền 7 trượng 
dựng phường. 

« Công-việc này, các quan-liêu ở tỉnh, các chức phủ, 
huyện, giáo, huấn và các học-trò, cùng thân-sĩ hai tỉnh 
An, Hà, luôn với nhân-sĩ lưu ngụ ở ba tỉnh Gia-định đều 
dự cả. 

« Cát tảng xong, tâu xin tỉnh-biêu như cñ, lại xin mộ 
năm tên dân, một tên phu-trưởng coi việc canh-giử, 
quẻt-tước. 

Ngày 28 tháng 3 năm Tự-dức 20 (1867) 
vãn-sinh Phan-thanh Giản cần minh. 

« Lại lập bài vị đề thờ ổ Trụy-văn-Lâu. Nhưng khi 
đang thúc thợ khắc bài vị thì chợt gặp quan quân Lầãng-sa 
kéo đến. Sau đến năm nhâm-thân (1872) mới lại thuê thợ 
trùng {u....®.. | 


Bản dịch củu Ngạc Xuyên Cd uẳn Thỉỳnh : 

« Đạo trời thánh tuy là đồng, mà chỗ hiêu-biết của 
con người do điều thấy điều nghe có khác ; vậy nên người 
đời sở đŸ lập-thành được công thật là khỏ vậy. 

« uống bồ mình sinh ra trong đời không gặp được 
bậc thánh, không thề gần được bậc hiền. Muốn biết chỗ 
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ân vỉ, xa rộng, được sảng-tổ to-lớn như mặt nhật mặt 
nguyệt, như các sông ngòi, thật rất khó-khăn ! _ 
« Ôi! Ngắm non Thái, chỉ mong đi tới đẳnh, 
« Trồng Đầu nam, chán cố nhón lên sao. 

« Đối với nhà xủ-sï Võ tiên-sinh ở Gia-định, trịu trịu 
một tấm lòng thành. 

« Tiên-sinh tính Võ, húy Trường Toản; đời trước 
hoặc nói là người Thanh-kệ (Quảng-đức), hoặc nói là 
người Bình-dương (Gia-định), trước thọ nghiệp cùng ai 
chưa hề rõ được. Chỉ biết sổ học của tiên-sinh dã tới bậc 
dày-dặn đầy-đủ, chất thật, có thuật nghiệp thâm-uyên 
thông đạt. Xây hồi loạn Tây-sơn, tiên-sinh ằn-trủú mở 
trường dạy học, thường học-trò tới mấy trăm, Ông Ngô 
tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Bậc thứ nhất là chư 
công Trịnh hoài Đức, Phạm ngọc Uẫn, Lê quang Định, Lê 
bả Phầm, Ngô nhân Tịnh. Bạc danh-sĩ là ông Chiêu, ông 
Trúc, nhà ần-dật, ngoài ra không thê kẻ hết được. Các ông 
ấy đều gặp hồi phong vân, thời trung hưng tuiều Gia-long 
đứng vào bậc tôi hiền, có người hoặc sát thân đề làm nên 
điều nhân, hoặc quên mình để trọn tiết nghĩa, thấy đều 
nén công-nghiệp lớn trong đời. 

- đúc ngự vào Gia-định, đức Thế-tồ Cao hoàng-để 
hằng triệu tiên-sinh tởi ứng-đối. Lại nghe tHiên-sinh học 
rộng khấp các kinh, và sở trường nhất một bộ Tử thư. Ông 
Chiêu, nhà ân-đật là bậc túc học được theo tiên-sinh học 
thầu nghĩa « trỉ ngôn, dưỡng khi », Từng thấy tiên-sinh đề 
tronø sách-vở lời nảy : « Sách Đại-học một nghìn bảy trăm 
chữ, tan ra øồm vô số sự-vật, tóm lại còn hai trắăm chữ, 
lôm nữa chỉ còn một chữ, lại tóm nữa thì một chữ 
cũng không », 
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« lay thay ! Sở học của tiên-sinh. Thật là rộng lớn mà 

tinh‹vi vậy, dâu đọc bất cứ ngàn muôn kinh-sách nào cũng 
zö nghĩa-lý được, 
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&€ Tiêu-sinh không khứng ra làm quan, nên đại-khải 
không thấy được sự-nghiệp. Từ thuở tiên-sinh lấy lối học 
nghĩa-lý để giáo-hỏa, chẳng những đương thời đào-tạo 
được nhiều bậc nhân-tài mà còn truyền-thuật, giảng-luận 
trau-giöi về sau, tới nay dàn-gian trong sảu tỉnh Nam-kỳ, 
tỎ lòng trung-nghTa, cảm phát đảm hy: sinh tới tỉnh-mạng, 
xét ra tuy nhờ đức thân-nhân của quản-vương nhuằn-gội, 
cố kết nhân-tâm, nhưng nếu không có công-đức mó-mang 
huấn-dục của tiên-sinh từ thuở trước thì làm sao có được 
nhân tâm như thế. 

« Đến năm nhâm-ti 1792, ngày mồng 9 tháng 6, tiên- 
sinh ra người thiên cô. Lòng vua cảm-mến tiếc-thương ân 
tử hiệu « Gia-dịinh xủ-sĩ Sùng-đức Võ tiẻn-sinh » đề ghi 
Vvảo mỘ. ~ 

« Sau thời thải-bình, chư công môn-đệ của tiên-sinh 
tản-lạc xa xuôi, không thể nêu cao tài đức tiến-sinh được, 
Tới triều Tự-đức năm thứ 5 (1852), được chỉ vua ban 
chuẩn lập phường đề tỉnh-biều tại huyện Bình-dương, làng 
Hòa-hưng, bậc đồng-nhản lại lập đến thờ, hiến ruộng đề 
phụng tự, mỗi năm xuân thu cúng-tể. 

« Gần đây, xảy ra việc bỉnh-lửa, cảnh đến thờ hoang- 
phế, mộ phần lâu ngày hư-đô để vậy bất tiện. Cùng với 
người đồng quận tiên-sinh là Nguyễn Thông, đốc-học tỉnh 
Vĩnh- long, chúng tôi bội các thân-sĩ mưu toan việc dời mộ, 
Gởi tờ thông tư cùng quan hiến-sử tỉnh An-giang là Phạm 
hữu Chánh, tỉnh Hà-tiên cũng hiệp vào, liền ủy-thác cho 
bọn tủ-tài Võ gia Hội, nhóm các thôn-mục làng Hỏòa-hưng, 
kinh cần việc khai mộ, thâu liệm hài-cốt trong quan-quách 
mởi. Cùng nhau thương-nghị nhờ quan học-sử Nguyễn 
Thông đứng chủ tang ; đồ tang-phục thì chiếu theo lễ tế 
thầy xưa mà sắp-đặt. Việc tang-lê làm xong, năm nay 
(đỉnh-mão 1867) chọn ngày 28 tháng 3 dưa di-hài an táng 
tại trên đất g giỏng làng Bao-thạnh, huyện Bảo-an, lại táng 
luôn di-hài của đức nguyên-phối và của ấu-nữ, 


lệ 
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« Mộ xây tại hưởng đông-bic ngỏ về tây- nam, đựa vào 
mỘt øÒ cao ngỏ qua một đám cây vẹt, đổi diện là khoảng 
trống vừa rộng vừa xa, trông ra u-lịch mà thanh-tú, rõ là 
quangø-cảnh tốt-đẹp thật. 

« Trước mộ mười trượng, có lập đến thờ ; trước đền 
bảy trượng cỏ xây phường. Đâu đấy đều an-bài cả. Tại 
tỉnh, trên các bạn đồng liêu, dưới phủ, huyện, huấn-giáo, 
sĩ-tử, có các thân-sĩ hai tỉnh An-giang Hà-tiên cùng với các 
sĩ-phu ba tỉnh vùng Gia-dịnh lưu ngụ trong ba tỉnh này 
đều tham-dự vào lễ kiết táng. 

« Việc an-láng vừa xong, chúng tôi tâu vua xin ghỉ 
tỉnh-biêu cũ, lại xin năm người đản giữ mộ, một người 
phu-trưởng, đề lo việc giũữ-gìn quẻt-tước. 

« Chúng tôi lo sợ nỗi lâu năm, thời buôi đô#-thay, sau 
này người không biết tới đề chiêm-ngưỡng, nên kính cần 
thuật lại mọi điều và làm bài minh. 

« Minh rằng : 

« Than ôi ! Tốt thay vì tiên-sinh. Sở học kín-sâu, sở 
q hành dày-dặn. 

« (Binh sinh hằng) giấu kin chôn lấp trong thâm tâm 
« điều sáng-suốt, tài lỗi-lạc, tinh-anh. 

« (Tiên-sinh khác nào như) một cái chuồng to, tùy theo. 
« sức người đánh, bỗng phát ra tiếng lớn. 

« ( Fiên-sinh yêu ta) đạy ta mối đạo rộng. 

(Kẻ hậu giác (như ta) nhón chân (ngưỡng trông ) 
« (cải đạo ) mà trọn đời ta giùi không thê lũng, ngằng mặt 
& trông không thấy hết. | | 

« Càng già lại càng chắc chắn rồ-rệt. 

« (Tiên sinh) gần bậc ông Hà-phần (Vương Thông 
« nhà Tùy), ông Lộc-động (Châu Hy đời Tống), ta khổ 
« tàm mà trông cải đạo ấy. s | 

q« (Sở dĩ) Sùng-đức Võ tiên-sinh còn đề cho đời những 
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« vinh-quang rực-rổ, vì tiền-sinh noi theo nhân-nghĩa đạo- 
« đức, tước của trời ban cho. 
Tự-đức nắm thứ 20, đỉnh-mão (1867) tháng 
3 ngày 28 — Kế vãn-sinh Phan-thanh Giản 
tắm gội trước đề ghỉ bài mình. 
« Lại lập bï-vị tiên-sinh thờ ở Túy-vân-lâu (Văn-miếu 
ở Vĩnh-long), khiến thợ khắc bia. Gặp lúc quan-binh Lãng- 
sa vô tới, thợ khắc bỏ dở công việc. Tới nắm giáp-thản 
(1872), kế từ năm nhâm-ti (1792) trước tới năm giáp-thân 
cộng chung là 81 năm, ngày rằm tháng tâm, tôi mướn thợ 
trùng tu, làm cho bia còn lại mãi mãi, 
Vĩnh-long, mình- hương Trương ngọc Lang 
cần thừa lập. 


Bài văn bia của Phan-thanh Giản biêu-đương công- 
đức của Võ Trường Toản thật là mở -sử-liệu giúp ích cho 
chúng †a ngày nay hiệu-biết việc xưa rất nhiều. Sau đỏ, 
đốc-học Nguyễn Thông cũng viết thêm một bài sau mộ 
biêu Võ Trường Toản. 

Dưởi đây là bản địch của Ngạc Xuyên Ca văn Thỉnh : 

VĂN BIA CỦA NGUYÊN THÔNG 
DỰNG Ở MỘ VÕ TRƯỜNG TOẢN 

« Từ Lương-khê Phan iiên-sinh tới cụ Sùng-dức Võ 
phu-tử khoảng thời-gian không mñy Xa. 

« Sở học của Phan tiên-sinh lấy chữ « thành » làm chủ 
đích ; trước hết, lấy việc trị tính-tnh làm phương thiết 
thật. | 

« Thời gần đây, tuy các nhà nho chưa xem-xét tới SỞ 
học ấy, nhưng lời giảng luận xưa kia, câu biên-chép còn 
sót lại của cụ Sùng-đức vẫn còn tiêm-nhiễm trịu trịu trong 
lòng. Sở học của Sùnø-đức thật là thiết thật, thâm uyên, 
rất hiệp với tư-tưởng thánh- hiền xưa VẬY, 

« Lương-khê tiên-sinh soạn bài biểu đề Hồ -¡ cụ Sùng- 
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đức ba tháng trước ngày tuấn (tiết. Đương hồi thiên-hạ 
gian-nan loạn-lạc, tiên-sinh lo việc tôn-sùng đức-nghiệp 
eụ Võ phu-tử. Nhờ bài biêu ấy mà đạo cụ Võ được suy tôn 
thêm và ý-nghĩa của thánh kinh càng thêm sáng tổ. 

« Người cầu học trong đời, một khi thê-nhận lời của 
Lương-khê tiên-sinh sể chăm lo việc chí tỉnh chí tính đề 
đi đến chỗ sáng-suốt, tinh-thành kiín-đáo. của đạo học. 
Chừng ấy, người không còn lầm tục học, dị đoan đời đôi 
lòng người, trái lại, được nhiều điều bô-ich cho tâm-thần 
người lắm. I 

: 

« Ở đời, việc thắng-bại, lợi-hại, con người đều có 
mạng, chớ cái mạch đạo vẫn trường-tồn với vĩ-trụ. 

« Kia đời xưa có người đương thời vẫn khuất thân mà 
đạo của họ vẫn lưu-hành hậu thế ; giữa triều-đình thì thấp- 
thỏi, không danh-vị, không được trọng-vọng, thế mà tự 
chốn nhà tranh cửa lá danh-tiết được trọng-vì như hàng 
« thi chúc » (thần thi, thần chúc), lâu đời càng sáng tỏ lời 
khen. : 

¬. Nay Phan tiên-sinh đã ra người thiên cỗ mà bậc 
đông đạo hoặc đi xa, hoặc quá vãng, nên tôi kính cần biên 
lại đây để duy-trì việc người trước, hầu sau chư quân-tử 
có chỗ tra-khảo được. 
Tự -đức năm nhâm - thìn (1868), trước 
thanh-minh hai ngày, kẻ hậu học kính biên 
Nguyễn Thông 


Bình-sinh sở học của Võ trường Toản ra sao, mà được 
ngưỡng vọng đến thế ? Ngày nay chỉ thấy còn lưu-fruyền 
` ® , r À 
một bài phú « HOÀI CÔ » (1) của cụ. Xem đấy, cũng đủ rõ 
lòng cụ chửa lai-láng đạo nghĩa thâm-trầm, 





(1) Xem ở trang kể, 


HOÀI CÔ PHỦ 


ƒ.— Rở rỡ cúc ba thu, ba thu lụn cúc đà tàn-héo ; Háu 
hậu sen chín hạ, chín hạ ta sen ciỉng rä-rời. 

. 2. — Cho hau bực thâm nên cồn ; Khá biết gò cao hóa 
ề, 

ở, — Quán âm-dương rước khách xưa nau, đã mấu 
mươi nắm ; Đỏ tạo-hóa đưa người qua lại, biết bao nhiêu 
chuuẽn. : 

4.— Nhãp-nháu ngọn đèn trong kiếng; Lênh-đênh- 
bóng nguujêt giòng sông. 

5.— Đường Ngu (1) ấp tồn (2) rượu ba chung, 
dường sau dường tỉnh ; Thang Võ (3) chỉnh tru (2) cờ 
mới cuộc, thoạt đăng thoqt thua. | 

6. — Của có không nào khác khóm máu; Người tan 
hiệp dường như bọt nước. 

2, — Lảánh,non Thú (5) cam bề ngạ tử (6) hai con Cô 


(1) Vua Nghiêu họ Đào Đường. Vua Thuấn họ Hữu Ngu. 
(2) Ấp fön: Nhúủn-nhường có lễ-phép. Vua Đường Nghiêu 
nhường thiên-hạ cho Ngu Thuấn. Thiên-hạ xưng-tụng là đời 


q ấp tồn ». 

(3) Vua Thành Thang đánh đuôi vua Kiệt nhà Hạ, mà gây-dựng 
nên nhà Thương (sau đöi là Án). Vua Võð-vương đánh đuồi vua 
Trụ nhà Thương, đựng nên nhà Chu, 

(4) Chỉnh (ru : Đánh giết, 

(5) Thủ-dương. 

6) Na tứ : Chết đói. 
(6) tực 15 
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— 





trúc đã oề đâu ( 1)? Luyện linh-đan lo chước trường sinh, 
bốn lão Thhrơng-san đà bặt dấu † 

ổ. — lộng tàn nửa gối, bướm Trang Chủ giấc hỡi mơ- 
màng ; Xuân lụn tấu canh, quyẻn Thục-đề tiềng còn cấp: 
khởi. _ 
9. — Tha-thiết bấu !? một gò hoàng-nhưỡng, (3) ngọc 
lấp hương chón ; Áo-näo thau! mãu cụm bạch ân (3), 
mưa sầu gió thẳm. 

10. — Ngựa trên đi một mau một rủi; (4) Hươu dưới 
Tân bên có bên không. (5 ) 

11. — Hán Võ ngọc-đường (8), người ngọc nọ xưa đà 
theo gió ; Thạch Sùng kim-cốc (7 ), củaq-tiền xưa nay đã 
lấp strơng. 

12.— Lao xqo cối trần-di, trường hoan-lạc gẫm không 
mẫu lúc ; Thắm-thoát cơn mộng-o, đoạn biệt-lụ há dễ bao 
lâu. : | 
13.— Nghỉn năm hồn-phách Hán anh-hùng, hồn-phách 
mất người kia cũng mất ; Muôn dặm nước non Đường thồ 
ĐỠ, nước non còn đời ấu đâu còn. 

———— 

(1) bá Di và Thúc T6 là hai người con của vua Cô-trúdc. can 
ngàn Võ-vương đừng đánh vua Trụ, không được, bèn bỏ lên ần Ở 
núi Thú-đương đến chết đói, không ăn rau thóc nhà Chu, 

(2) Hoàng-nhưỡng : Nắm đất vàng. Nơi nghĩa-địa. 

(3) Do câu sách Trang-tử: « Thừa bỈ bạch vân, chí vu để 
hương. » Nghĩa : Cưỡi đám mây trắng kia, mà đến nơi thiên-để 
ngự. Y nói người chết. 

(4) Lấy ý ở chuyện Tái-công mắt ngựa. Sự họa-phúc biết đâu 
lường, 

(C5) Do câu sách : « Nhà Tần xông mất con hươu, thiên-hạ đua 
nhau tranh ». Con hươu là nói về (tất nước. 

(6) Ngọc-đường : Nhà ngọc. Noi sang cả, 


(7) Thạch Sùng, người đời Tẩn, giàu to có tiếng, lập ra vườn 
Kim-cốc làm chỗ mua vui, _ 
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1. — Thương hỡi thương ! huyền quản (1) cung Tần, 
chìm làm (ồ tiếng kéu nẵng oũng ; Tiệc Ủ tiếc! -quan (3) 
đời Tần, biền nén côn có mọc +cdith xanh. 

15. — Cung Tùu xưa chữn nói liuq-lo, mẫu độ xuân oề 
hoa sát lụu (3); Đài Ngô trước hươu: nắm ngắ-ngớn, đôi 
ngàn sương ngọn có đeo sầu. 

10. — Ô-giang đém thẳm hé trăng mảnh, quanh-quế 
0ó chùng họ liạng (1): Cai-hạ ngàu chiều híu gió mái, 
phẩt-phơ ngọn có nàng Ngu (2À. 

17. — Đùi oằng Nghiêm Lũng, mâu khúc quanh-co sông 
châu tuyết ; (6 ) Thuyền khóng Phạm Lãi, năm hồ lai-láng 
nước ken mù. (7 ) 

18. — Cho hau dòi-đồi ấu lẽ thường; Mới biễU thảo- 
nga là nghĩa cả. 

19. — Lụu rơi non Lịch, Đại Thuấn từng dời tính hai 
thân (8); Sương lọt áo bỏ, Tử Khiẻn lại trọn niềm một 
thảo. (9) 





(1) Huyền quản : Dây đàn và ống sáo. Âm-nhạc, Nhà Tần có 
tiếng là ăn-chơi đàn-điểm. 

(2) Y-guan : Áo-mũ. Đời Tấn nức tiếng quan-lại áo mũ xuênh- 
xang. 

(3) Chính chữ là sđi lệ: Rõ nước mắt như tưới. 

(41) Hạng Võ bại bình, khi chạy đến Ö-giang thi bên ¡ninh chỉ 
Còn có ngựa Ô-chùy. 

(ñ) Thất trận Cai-ha, Ngu-cơ, vợ Hạng-võ, tự vẫn chết, linh-hồn 
Sau hóa ra thứ cố thơm gọi là Ngu mỹ-nhàn thảo (có nàng Ngu), 

(6) Nghiêm Quang tự Tưử-lắng, không mê danh-lợi, cáo quan 
VỀ vui thú buông cần ở Đồöng-giang, 

(7) Phạtn Lãi sau khi giúp vua Việt Câu-Tiến khôi-phục được 
đất nước, từ quan, rong choi non nước, 

(8) Vua Thuấn cày ở non Lịch, tính hiểu làm cảm-đlộng được 
mẹ ghẻ và cha. | 

(C9) Mẫn Tử Khiên bị mẹ ghẻ khắc-nghiệt, mùa rét chí cho mặc 
một manh áo mồng, nhưng chẳng phiền hà. 
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90. — Tôn khóc măng, Tường nằm giá, nẵn năn lo giữ 
đạo con (1); Tích dấu quút, Cự chôn con, nắm nắm đua 
đền nghĩa mẹ. (2) 

21. — Trước đền Trụ mồ gan một lầm, muôn kiếp còn 
danh đề tạc bia (3); Dưới thành Ngô treo mất đói tròng, 
nghìn năm hãu người đều nhớm gáU. (2) 

22. — Tám-trăm dặm tông-pha á[ bắc, thương họ Hàn 
chói chói lòng đan (5); Mười chín thu giữ một niềm tảu, 
cám ông Võ phơ phơ đầu bạc. (6 ) 

23. — Cát Võ-mục nhuộm (hanh bốn chữ ( 7 ), tấm Irung- 
thành đã thấu trời xanh ; Áo Thiếnlường ghỉ đượm hai 
cáu, phương. tựu nghĩa chỉ phút lòng đỏ. (8) 

24. — Trời món đất giả danh hỡi rạng, lụ non Ngưu 
nghĩ cũng sụl-sùi; Biền khó đá rä tiết nào phai, sử họ Mã 
sả Ha còn tô rõ (9) '. 


(1) (2) Đều là những nhân-vật trong «eNhị-thâp-tử hiểu» Xin 
xem « Njhị-thập-tứ hiếu » của cụ Lý văn Phức dịch, Cao huy Giu 
chú giải, nhà Tân Việt xuẩt-bản., 

(3) Vua Trụ đấm say Đắc Kỷ, khiến Tỉ Can tức giàn tự mồ 
gan d cẵnh-cáo vua, 

(4) Ngũ Tử-tư can vua Ngô chẳng nên dùng Bá Hy. Vua Ngô 
không ngho, lại quá nghe giềm mà bức Ngũ Tủ-tư phải chết. Họ 
Ngũ xin hãy móc đôi tròng mắt mình mà treo ở cửa triều đề coi 
lũ nịnh hoành-hành tàn-hại, 

(5) Hàn Dũ đòi Đường chí quyết bài-bác đạo Phật, bị vua 
Đường Hluyẽn-tông không nghe, đày ra Triêu-dương. 

(6) Tô Võ đời Hán đi sử Hung-nô, bị vua Hung-nö bắt giữ lại 
gÌao cho đi chắn đê đến 19 năm, 

(7) Nhạc Phi được bà mẹ ân-cần khuyên bảo và xâm trên lưng 
bốn chữ « Tinh trung bảo quốc ». 


(8) Vẫn Sơn tự Thiên-tường trung-nghĩa đến chết, ghi ở vạt 
ảo hai câu đề tự kích-thích mình phấn khởi xả sinh thủ nghĩa 
( chuộng nghĩa mà quên thân sống). 


(9) Tư-mã Thiên viết bộ Sử-ký được đời truyền-tụng. 


«GIA-ĐỊNH TAM GIA » 
TRỊNH HOÀI ĐỨC 


LÊ QUANG ĐỊNH — NGÔ NHÂN TỊNH 


TRINH HOÁI ĐỨC 


ẤT ~DẬU 1765 — ẤT ~ DẬU 1828. 





Trịnh hoài Đức còn có một tên nữa là An, tên chữ là 
Chỉ-sơn, hiệu Cấn-trai, vốn là dòng-dđöi khoa-hoạn đòi 
Minh ở Trung-quốc, quê ở Phúc-kiến. 

Khi nhà Thanh dứt nhà Minh, buộc dân phải gióc tóc, 
Ông nội của Trịnh là Hội không khứng, bỏ nước ra đi, 
sang xin làm dân chúa Nguyễn ở Phú-xuân (nhằm đòi 
chủa Hiền Nguyễn-phúc Tần 16418 — 1687), rồi vào trong 
Nam ở đất Trấn-biên (Biên-hòa bây giờ ). 

Thân-sinh của Trịnh là Khánh, có tài viết chữ lớn và 
đánh cờ rất cao, nôi tiếng. Chúa Nguyễn-phúc Khoát (Võ- 
Vương 1738 — 1765) nạp dụng cho làm An-dương caiï-thu, 
sau đôi ra Quy-nhân, Quy-hóa làm chấp-canh tam trường 
cai-đội. 

Khi cha mất, Trịnh mới 10 tuôi, mẹ đời về ở trấn Phan- 
an (Gia-định), cho học với Võ Trường Toản. 

Năm mậu-thân 1788, khi chúa Nguyễn-phúc Ảnh thâu- 
phục được Gia-định, Trịnh cùng với Lê quang Định và 
Ngô nhân Tịnh ra ứng cứ, được bồ làm chế-cáo ở viện 
Hàn-lâm, rồi sung chức đông-cung thị-giảng, theo đông- 
cung Cảnh ra trấn thành Diên-khánh (Khánh-hòa). 
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Năm giáp-dần 1794, Trịnh được thăng Hữu-tham-tri 
bộ Hộ. _ 

Tháng năm — năm tân-dậu 1801, ngày mồng 2, Nguyễn- 
phúc Ảnh lên ngôi xưng đế-hiệu là Gia-long, lập sáu bộ 
thượng-thư, Trịnh được lãnh thượng-thư hộ Hộ, sung 
chức chánh-sứ sang nhà Thanh, cùng đi với hai vị phó-Sử 
là tham-tri bộ Binh, Ñgô nhân Tịnh và tham-tri bộ Hình. 
Hoàng ngọc Uần. Sử-bộ đi trên hai chiếc thuyền hiệu Bạch- 
yến và Hoàng-hạc, đem quốc-thư cùng ấn-sách của Tây- 
Sơn qua dàng vua Thanh ; lại giải luôn đám cướp biển là 
Đông-hải-vương Mạc quang Phù với thống-binh Lê văn 
Canh và Phản văn ' Tài. 

Sứ-bộ đến Việt-đông Hồ-môn-quan, tông-đốc Lưỡng 
Quảng báo với triều-đình. Vua Thanh truyền bảo sử-bộ đi 
ngả Quảng-tây mà lên kinh. Kế nghe đoàn sử-bộ do Lê 
quang Định làm trưởng đoàn đi cầu phong cũng sẽ qua tới, 
sứ-bộ Trịnh hoài Đức hưởng dẫn bèn lưu lại Quế-châu 
mà chờ, rồi hiệp nhau đi thuyền lên Hö-bắc, Hán-dương, 
Hán-khẩu, rồi lên bộ đi ngả Vạn-lý trường-thành, Cö-bếc- 
khầu, Nhiệt-hà, 

Sau khi vào triều-kiến vua Thanh Gia-khánh, hai đoàn 
sử-bộ ta cùng nhau về nước. Án-sát Quảng-tây là Tề bố 
Sum phụng mạng vua Thanh sang tuyên phong, cũng cùng 
đi chung một chuyến ấy. 

Lễ bang-giao xong, Trịnh lãnh chúc-vụ ở bộ Hộ như 
cũ, Trịnh coi về phần thu, Nguyễn kỳ Kế coi về xuất. 

At-sửu 1805, làm hiệp-hành Gia-dịnh lưu trấn, 

Mậu-thìn 1808, làm hiệp-trấn thành Gia-định. 

Nhâm-thân 1812, về kinh dự lễ ninh lăng Hiếu-khương 
hoàng-hậu ; rồi tháng bảy năm này đồi làm thượng-thư bộ 
Lễ kiêm quản Khâm-thiên-giám. 

Quý-dậu 1813, đôi làm thượng-thư bộ Lại. 

Binh-H 1816, trở vào Gia-dịnh làm hiệp-tông-trấn, 
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Canh-thìn 1820, quyền chức tông-trần thay cho Nguyễn 
văn Nhân về kinh. Rồi mùa hạ năm này, vua Minh-mạng 
mới lên ngòi lại vời Trịnh về kinh giữ bộ Lại như trước 
và sung chức phỏ tông-tài ở Quốc-sử-quản, thăng hiệp-biện 
đại-học-sï, lãnh thượng-thư bộ Lại kiêm bộ Bình. 

Quý-vị 1823, mùa thu, Trịnh dàng sở xin do đường bề 
về Gia-định nghỉ đưỡng bệnh. Vua sai Phạm đăng Hưng 
đến ủy-lạo Trịnh và chỉ chuần cho nghỉ ba tháng. Mãn 
hạn, lại trỏ ra nhận chức. 

Ẩt-dậu 1825, Trịnh mất, thọ 61 tuôi. Vua bãi triều ba 
ngày, truy tặng Trịnh là thiếu-phó Cần-chính-điện đại-học- 
SĨ, ban tên thụy là Văn-khác ; xuống chiếu xuất- tiên kho 
làm ma đưa về thành Gia-dịnh an táng, và sai hoàng-thân 
Miền Hoằng thay mặt đi dưa. 

Mộ Trịnh ở tại làng Bình-tước, tỉnh Biên-hỏa, 

Nhâm-ti 1852, bài vị được đem thờ ở miếu trung-hưng 
GCông-thần. _ 

Mậu-ngọ 1858, được thờ ở đền Hiền-lương, 

Trong nhà hội-quản Minh-hương Gia-thạnh ở Chợ-lớn 
cũng có thờ Trịnh và Ngô nhân Tịnh là người trong nhóm 
ơn-hội. 

Mậu-dần 1938, ngày 21-2, nghị-định toàn-quyền số 
1189, cho trường Bác-cö Hà-nội thừa nhận và trông coi mỘ . 
Trịnh. 

Trịnh còn đề lại đòi : 

1.— CẢN-TRAI THI-TẬP 
2, —— GIA-ĐỊNH THÔÒNG CHÍ 
3. — BẮC SỬ THI-TẬP _ 
4. — LỊCH ĐẠI KỶ ` 
5,— NGUYEN RHANG 
6.— KHANG TẾ LỤC 
7. — GIA-ĐỊNH TAM GIA THI-TẬP 


Nói đến thơ của Trịnh hoài Đức, chúng ta phải nghĩ 
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uøay đến bài thơ của Trịnh làm lúc từ-giä mẹ đi sử nhà 
Thanh : 

Lìa-hiệp thương nhau kề mầu hỏi, 

Ẩn-tình ai cũng khéo phanh-phui. 

Trăng lòa ái Bắc nhàn ( 1) chùnh bóng, 

Thu quanh trời Nam qua đút mót. (3) 

Ngay-thảo tưởng rồi sa nước mắt, 

Công-danh nghĩ lại mướt mô-hồi. 

Quân-thán ( 3 ) tuụ cách lòng đâu cách, 

Trọn đạo con là trọn đạo lôi. 

Nhất là mưởi-tắm bải thơ của Trịnh làm khi về Trung- 
quốc vào chầu vua Thanh, dễ rồi chạnh nghĩ phận mình 
vốn là con dân nhà Minh, thì tấm lỏng bị nung-nấu kề sao 
cho xiết. Ngậm đẳng nuốt cay, nỗi nọ đường kia, Trịnh 
không sao ngăn được trào lòng mà phải thố-lộ một vài, 
Trịnh đã bày-tô trạng-thải tâm-hồn mình bằng cách mượn 
thám cảnh Chiêu-quân biệt Hản sang Hồ : 

| Chỉ chỉ nghe đến tấm lỏng +iêu, 
Chập trồi tÙ-bà oán hận nhiều. 
liêng trách chẳng 0uàng người 0 tượng; 
Tâu than không bạc nịnh mua 0ẻu, 
Đất Hồ hoa ủ mùi khỏn lạt, 
Trời Hán trăng tròn bóng xế theo. 
Bao quản Ngọc-quan ( 22 tình mấu dặm, 
Mưa sầu gió thẳm thuở Ban Siêu (5). 

Đang tưởng nỗi mình như cảnh Chiêu-quán, Trịnh 

vụt liên tưởng tới Ban Siêu, máu nóng bỗng sôi trào : 





(1) Do chữ nhạn chuyền ra nhàn, 

(2) Ý nói chạnh niềm hiếu-thảo. 

(3) Vua và cha mẹ. 

(4) và (5) Xin xem ở phần sau có sao-lục đủ cả 1§ bài và chú- 
giải. Ở đoạn này chỉ tríich-dẫn một ít đề phân-tách tâm-trạng của 
+1rịnh hoài Đức, hầu định luận. 
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Ban Siêu Đẻn núi bóng cờ giơ, 
Tuuết trải năm ba hấu đợi-chờ. 

- Lỗ dạng ác nàng lòng có Hán, 
Liếc coi tuuêt bạc mẫt không Hồ. 
Chong sương một cản cờ ngau-Lhẳng, 
Chải giỏ năm canh dạ phảt-phơ. 
Với hồi xanh aanh kia biết chẳng, 
Ngàu nào oề đăng nước nhà xưa ? 

Căm-Lức đến buột miệng hỏi trời : « Vgàu nào oề đăng 
nước nhà xưo 2?» Nước nhà nào đây ? Nước Việt chăng 2? 
Không lý mà phải hỏi ngó-ngần đến thể. Đi sử rồi thị về, 
ai cấm-cin được. Thói phải rồi ! Trịnh nhớ nước nhà 
xưa : nước nhà Minh kia. Thì ra lòng Trịnh vẫn không 
quéẻn nước cũ. Rồi Trịnh lại tự thú rằng Trịnh đem thân 
sang ở Viél-nam, bao giờ cũng chỉ là nương-náu đề chờ- 
đợi mỘi ngày : : 

Nước nhà xưa có phụ chỉ di, 

Cáu oới bao nhiều Nẻ cõi ngoài, 

Gẳng sức dời non Rhoan nói tướng, 
Trải lòng nắng ạc rởới rằng trdi, 
Nẵng sương chưa đói trời chung một, 
Sóng núi đừng cho đải rể hai. 

Giúp uiệc Võ Thang ra sức đánh, 
Người coi đề tiếng nhắc láun-dải. 

Nghỉ đến sự đề tiếng nhắc lâu-dài, để cho người coi 
bị kich-thích, bị khêu-gợi lòng, Trịnh ngậm-ngùi cởi mở 
hết lòng mình mà giãi tô không giấu-giểm gì hết nữa : 

Lau-dàt mong trả nợ quản-thân, 

Bao quản đường +a gánh nặng hoằng. 
Chớp lụu anh-hùng Nhù lách biệt, 

Bàu lòng trung-nghìa đạo oỉ thân, 
Con ue mới dứt hơi kêu hạ, 

Cái uð mò canh tiếng khóc xuân, 

Gió thâm mưa sầu đang dáập-dã, 
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Bút hoa mượn chép chuyện khủng-khẳằng. 


Khủng-khẳng lại gián đưa lăng. -nhăng, 
Sấm tối mưa mai gẫm chẳng bằng. 

Bến nước mười-hai đua chiếc lá, 

Đất trời ba-bảáu đợi con trăng. 

Thương đâu lạt dăn đừng thương lãng; 
Nhớ đó thôi thì chớ nhớ xằng. 

Mối nợ sự duyên di có hỏi, 

Xưa nau cũng mội tâm lòng chăng ? 


Tâm lòng chăng phải phải phán-trần, 
Ít nói là người dưỡng tánh chăng. 
Đã bên bó rơm làm đứa quỦ, 

Lạt trau cục đá tượng ông thân. 

Dẫu chưa đãt phấn tô gương mắt, 
Sẵn có cậu da cậu tấm thân. 

Cũng muốn đem mình đi thế ấu, 

Đem mình đì thể ấu bần-thần. 

Quả lắm rồi ! Thì ra Trịnh lúc nào cũng quay về nước 
cũ đề toan-tinh. Bện rơm làm quỷ, trau đá: tượng thần, Ít 
nói đề dưỡng tính chân, đó đều là những hành-vi đề Trịnh 
che-đậy chí-khi mình, chớ thật lòng ấy thì : Gió thẳm mura 
sâu đang dập-dã. Giận đứa lăng-nhăng cho đến sẵm tối 
mưa mai cũng chẳng bằng nư giận ấy. Chỉ vì : Đất trời ba- 
báu đợi con trăng. Nhưng hiềm nỗi : Mối nợ sự duyên «ai « 
có hỏi — « ai » đây có phải ám-chỉ nhân-vật Việt-nam ? —, 
thì thôi âu là trước hết nên lấy tình thật mà: Tấm lòng 
chăng phải phải phán-trần, 

Nghĩ cũng đáng thương cho tình-cảnh ấy | 
Huống chỉ : 
Bần-thần lại giận đứa xung-xăng, 
_ Quản Sở lầu Tần đã mẫu trăng. 
s6 
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A † Tới câu này đây đã thấy rõ-rệt Trịnh than dài. Mới 
biết bấy lâu Trịnh ở Việt-nam, chỉ toàn gắng-gượng vui, 
chở còn : « Mặc người mưa Sở giỏ Tần, Riêng mình nào 
biết có xuân là gì ! ». Bởi thế Trịnh mới hạ một câu thấm- 
thia như trên 

« Quản Sở lầu Tần đä mẫu trăng ». 
Phới phới mưa xuân hang dễ lấp, 
Chang chang nắng hạ lửa đang hừng. 
Thu trao thơ nhạn lời no-ẩm, 

Đóng gặp tín mai chuyện khó-khăn, 
Trời đất bốn phương non nước ấu, 
Làm chỉ nên nỗi 0iệc lắng-những. 


Lăng-nhăng bữa díp sự hoang-đảng, 
Tiệc ngọc thuyền hoa bạn đãi-đẳằng. 
Than phận lênh-đênh đảo thớ-lợ, 
Trách duyên lạt-lẽo liễu xâu quảng. 
Con trăng nhắn bóng câu mai bạc, 
DI gió đưa duUên đóa cúc 0àng. - 
Ơn đội chúa xuản cơn gắp-gỠ, 

Cáu tiền chén rượu dáng mẻ-mang. 
M¿-mang cho đèn bụt là tiên, 

Năm đầu nắm bải giả dạng điển, 
Vùi sẵn trước sân 0udi đóa cúc, 

Lo chỉ trong đầu một đồng tiền, 
Lưu Lùnh 0ợ lạu khỏn từ chón, 

Lúụ Bạch uua kẻu chẳng uống thuyền, 
Hầu muốn học đỏi theo thể ấu, 

Song le 0ì thể hãu chưa yên. 


Chưa tên ta phải tính làm sao, 
Cơm-áo ngồi không dễ đăng nào, 
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Phải mượn bình sương trừ giặc có, 
Tại đem trận giá phấit cờ lau. 

Đất gên cối Việt rừng nho rậm, 
Trời giúp nhà Ngu biền thánh cao. 
Mới biết tài non đền nợ nước, 

Đám đâu nói chuuUện ân nguồn đào. 

Dâu Trịnh cỏ lòng nào đi nữa — thân ở Việt-nam mà 
lòng chẳng quên Trung-quốc —, thì nội một câu : « Đấf gén 
cối Việt rừng nho rán 2, cũng đủ chứng-tổ đầu sao Trịnh 
cũng có thành thật mến-yêu cõi đất Việt phần nào. 

Chẳng những là một tài thơ lỗi-lạc trong nhóm Sơn- 
hội, một bậc đàn anh (rong thi-xa Bình-đdương, Trịnh hoài 
Đức còn là người lịch-lãm giang-hồ. Một bằng-chứng là 
trước khi ra phò chúa Nguyễn-phúc Ảnh, Trịnh đã trải qua 
một thời trảnh loạn, chìm-nồi đó đây, nên sự nghe-thấy, 
hiêu-biết được sâu rộng hơn người. Chính trong tập « Cấn- 
trai (hối thực truy biển: » Trịnh đã viết: 

Đào Châu quán trục ngũ hö du 

Và : | 
Thiên lý đao thưa Phạm Lãi chu 

Nghĩa : 
Nghìn dăm từng rong thuyền Phạm LÃi, 
Đào Châu chơt nhớn suốt năm hồ. 


Đào Châu tức là tên hiệu của Phạm Lãi đã đôi lại sau 
khi giúp vua Việt Cân-Tiễn thành công rồi bỏ ra đi, Đọc 
hai câu trên đây, đủ rõ ít nhiều bản-lĩnh của Trịnh. 


Trong năm quý-mão (1783), Trịnh làm một bài thơ đề 


là : « Khách Cao-miên quốc ký hoài Diệp Minh-Phụng - 
SƠI » 2 


Tán-châu giải lầm hệ Phiên-thành, 
Việt khách tương tư xúc xứ sinh. 
Đề Thích tự tiền hồ kệ điệu, 

đồ 
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Nam-inh giang thượng mạch ca thỉnh. 
Đồng ngâm nhan sắc cô bồng nguyệt, 
Cố quốc âm thư pạn lý trình, 

Cực mục phong đào hành bất đắc, 
Liên nhân thôi phục qiá cô mỉnh, 

Ông Ngạc-xuyên dịch: Làm khách nướe Cao-miên 

nhớ' gởi bạn Kỳ~sơn Diệp Minh~Phụng : 
Táân-châu mở đổi, đậu Phiên-thành, 
Khách Việt tương-tư xúc cảnh sinh. 
Câu kệ rợ hồ chùa Đề Thích, 
Tiếng hò khách mạch đãi Nam-pinh. 
Thuun cỏi, trăng dọi dung-quang bạn, 
Nước cũ âm tín mẩu dăm trình, 
Múi mắt ba đào đi chẳng được, 
Giá cô kêu gọi, gợi thâm tình. 

Trong bài đrên đây, đã có câu «Nước cÏ âm tỉn mấy 
đặm trình », rồi lại kết với câu « Giá cô kêu goi gợi thâm 
tỉnh !», nước cũ rổ là Trịnh nhở đến nhà Minh ở Trung- 
quốc — tô-quốc của Trịnh tự thuở nào —, lòng nhớ nước 
băn-khoăn cực độ. Huống chỉ, chúng ta đã biết rằng Trịnh 
có chân trong nhóm « Sơn-hội » (xin xem ở đoạn trước đã 
eó nói rõ), Trịnh cùng các đồng-chỉ hằng nuôi cái ý phản 
Thanh phục Minh, thì lễ cữ-nhiên dầu đi đâu, ở đâu, lòng 
ấy vẫn hưởng về «nước cũ» hơn. Tuy-nhiên, nhập-tịch 
đân Việt-nam, đáng khen-ngợi ó chỗ đẩ nhập-diệu được 
tỉnh-thần dân-tộc Việt, còn để lại cho non nước Việt những 
công-trình sáng-tác và kháo-cứu có giá-tj. Và Trịnh làm 
thơ nôm, ý-vị cũng chẳng kém gì nhà thơ Việt đâu nào. 

Năm ất-tj 1785, Trịnh có bài : 

Hồ-hải đóng lưu điền sử bồn, 

Hồi loan kùm ngạc được giang đồn. 
Chế-lăng sơn thủu nhiều gên chướng, 
Gia-định hương quan nhập móng hồn, 
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Ông Ngạc-xuyên dịch : 

Biền Hồ cuồn-cuộn châu sang đồng, 
Sóng oận sấu nàng cá nhu tung. 

Non nước Chẽ-lăng (1) đầu chướng khi, 
Xóm làng Gia-định mộng hồn trồng. 

Trịnh lại tự chú-thích rành-rọt về Biên Hồ rằng : 
« Chân-lạp tâu nam hữu hồ quảng đại, nhất nọng 0ô tế, tục 
danh Hồ-hải, thu thủu táu trú, đóng tắc đóng lưu, chỉ xuân 
cản lác, sở xuất liên-lử càn, lệ-ngư, pỉ lợi thậm phầ. » 
Nghĩa : Phía tây-nam xứ Chán-lạp có hồ rộng lớn, một loại 
trông ra không thấu bờ bền. Mùa thu nước chu gom oề 
phía lâu, mùa đóng lại châu pề phía đóng ; sang xuân nước 
cạn, trong hö có hột :en khô, có cá tra, đó là mối lợi to 
khẳp xử. 

Xem thế, văn-chương của Trịnh chú-trọng về thực-tế, 
rất có ích cho chúng ta ngày nay lấy đó làm sử-liệu tra- 
cửu việc xưa. . 

Nhất là năm bính-ngọ (1786), Trịnh lại có bài đề là 
«đ Kú hoài Hoàng ngọc UƯần Hối-sơn Chân-lạp hành », cung 
ứng sử-liệu cho người sau chẳng ít, và tổ ra sự lịch-duyệt 
phong-trần của Trịnh ; 

Viên mai biêu bạch, cúc sưu hoàng, 
Phôn thép trần sinh thảo mộng mang. 
Đắc lộ côn bằng nam tỉ hải, 

Lụ quần hồng nhạn dạ mình sương. 
Thạch-thành túu phỏng chung mai tích, 
Kiùm-tháp nhàn bình bố hệ phương. 
Lao ngã Vồ-lầu tằng Ủ 0ọng, 

Thé-mê lãnh thọ thủu thương mang. 

Ông Ngạc-xuyên dịch : Ký gởi Hoàng ngọc Uẫn tự 
Hồi-sơn, đi Chân~lạp : 





(1) Tên đất trong nước Chân-lạp. 
dQ 
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Vườn mai phơi bạc, cúc khoe pàng, 

Bụi đóng 0ạc Trần ( 1 ) giấc mộng hoang. 
Hời biền côn bằng nam gặp hội, 

Nêu sương hồng nhạn lổi chia đàn. 
Thạch-lhành hồi tích chôn chuông cô, 
Kim-tháp bàn phương buộc uẫi mành. 

Tớ nhọc hằng trông lầu Võ-lượng (2). 
TÍ mù non núi, nước mênh-mang ! 

Trịnh tự chú-thích về « Thạch-thành » và « Kim~ 
(tháp » rất tỉ-mi. 

Thạch-thành : « Cao-miên quốc tâu-nam, hoang sơn 
(rung Đề Thích tự 0ì cô phật tịnh hóa chỉ xứ ; hành nhất 
nhát trình chỉ nhất cô thành, tương truyền bì cố tây nhung 
Đai Tần thành ; tự biền mang diệt, kỹ cũng điện loan 0ù, 
giai bạch thạch điều trác quang huụnh tỉnh xảo. Đình 
thượng nhân hành ăn như chung thính. Hoặc oân : Hạ hữu 
mai chung hư huyền co-giởi, nhân túc lý thạch, tắc cơ 
động, chung mình oân. » 

Nghĩa : 

« Phía tâu-nam nước Cao-miên, giữa rừng núi hoang 
ou, có chùa Đề Thích, là nơi phật ngồi tịnh hóa thành. Từ 
đó, đi một ngàu đường tới một thành cô. Tương truyền là 
thành Đại Tần của Táu-nhung xưa. Biền chữ trong thành 
đều tiêu mất, nhưng cung-điện, bao-lơn toàn bằng đá trắng, 
chạm trồ rỡ-ràng tỉnh-xảo. Người đi trên sân nghe như 
tiếng chuông. Tục-truyền : dưới nền có chôn chuông, giữa 


(1) Lấy điền Trần Phồn và Từ Trï đời Hậu Hán. Trần nhà 
nghèo, trong nhà có một bộ vạc tre, thưởng ngày rút dây treo lên, 
đợi Từ Trĩ tới mởi hạ xuống cùng ngồi đàm đạo mà thôi, 

(2) Đây ý nói nhớ thương bạn tri-kỷ, lên cao ngóng trông mỗi 
mắt. Có câu trong bài «Bạch vần phủ» : «Dạ đẳng Vð-lượng chỉ 
lầu, nguyệt minh thiên. Mộ nhập Lương vương chỉ uyền, tuyết 
mãn quần sơn ». Nghĩa : Đêm lên lần Võ-lượng, trắng sảng nghĩn 
dắm. Chiều vào vườn Lương-vương, tuyết đầy đảm núi, 
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khoảng trồng có đặt máu, khi người bước chân lên đá, máy 
cử-động út chuông kêu. » 

Về Kim-tháp, Trịnh chú-thích: Nam-pinh đồng ngạn 
hữu nhãi cô tháp, thượng khẩm kùn biều, hiệu uì kim-tháp, 
diệc danh kim-đài. Tục truyền tại (ích gián thủu, hữu phúp 
phiêu lưu, hồ tăng đề bố tuyến cứu điều, tác pháp hệ chỉ, 
bạn trú 0u thứ, kim thành phụ oán. 

Nghĩa : 

« Bớ phía đông sông Nam-ang có một ngôi tháp xưa, 
trên có khám một bầu ouàng, hiệu là Rim-tháp, cũng gọi là 
Kim-đài. Tục truyền : có tích nước dâng, một cát tháp trôi 
theo dòng ; nội nhà sư Cao-miên lấn Ụ sợi Đải chín mối làm 
phép buộc lại, rồi giữ tháp luôn nơi đó, ngàu nau thành gỏ 9. 

Trịnh đi nhiều biết nhiều đã đành, hơn nữa Trịnh, 
còn có óc mạo-hiểm. Như trong bài thơ Trịnh tự-thuật đã 
đi tới một nơi nguy-hiêm, đất cấm ở nước Cao-miên, rằng : 

« Trúc-giang phấi thử thanh xả tiền, 
« Biếc-phố đao sa hắc lãng phiên. 

Trịnh vẫn tự chú-thích kỹ-càng về hai câu ấy, Về câu 
trên, Trịnh chua rằng: « ?rúc-giang Mạng địa đa sản 
thanh xù, tịnh hối tiếu phong, thích nhân lập tử ». Nghĩa : 
œ Sông Trúc ở đất Mang sinh-sẵn nhiều rắn lục, thanh oẳng 
hút gió, cắn người chết ngau ». _ 

Câu dưới thì Trịnh chua : « Biếc-phổố 0L Cao-miên cấm 
địa, hữu bình phòng-thủ, thời thủ kỳ đẳn, ỉ tiễn quốc 
Đương. liều Đại-chuyên-xạ tính thậm tranh ác ». Nghĩa : 
« Vàm sông Biếc là đất cấm xứ *Cao-miên, có phòng thủ, 
lúc bấu giờ ở giữ lấU trứng trạnh (một bài rùa ) đề dâng 
cho nhà 0ua ; ở đấu có một Dị « XE chuuên-+a» tính rãi 
hung-ác ›. 

Cũng nhờ cái sự hay ghỉ- tghấn ãy của Trịnh, người 
đời sau mới nương đỏ mà hiểu-biết được nhiều điều. 


Như câu thành-ngĩữ «(rở pổ lửa ra» chẳng hạn, 
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Nguyên tục-ngữ có câu: «Con gái trở nỗ lửa ra ». Ở 
Trung, Nam-Việt ai cũng biết cả, Ở Bắc cũng có tục ấy từ 
xưa, bây giờ đã bỏ nén ÍL có người biết. Phàm nhà có đàn- 
bà sinh, người ta buộc một cây ráy và một hanh củi đã 
đun đổ một đầu vào một với nhau, rồi lại đem buộc trên 
mỘt cái nọc cắm ngoài ngổ kêu bằng «khem». Sinh con 
trai thì đặt hanh củi đã chảy dỡ ấy, trở đầu vào nhà ; con 
gái thì đầu ấy trở ra. Người đi qua lại, thấy cái khem thì 
biết ngay trong nhà sinh con trai hay con gái, Câu tục-ngữ 
ấy cũng như câu chữ nho : « Mữ sửnh ngoại hướng » là con 
gái sinh ra thì hướng ra bên ngoài. (1) 

Giải-thích thành-ngữ «trổ vỏ lửa ra» kề trên đây, 
xuất xứ chính đo Trịnh hoài Đức đã ghi lại trong « Giœ- 
định thông chỉ » của Trịnh soạn. 

Mỗi một việc gì qua mắt, vào tai, Trịnh đều đề ý ghỉ 
nhớ rồi dùng văn-chương làm phương-tiện truyền lại đời 
sau kiến-văn của mình ; bởi thế văn-chương của Trịnh tuy 
thiếu về đẹp song về đường thực-dụng, thật có ích. 





(1) Ông Phan Khôi có viết một truyện đài nhan là « Trở vỏ 
lửa ra», chính do nghĩa đã giải thích trên đây. Truyện rất sầu-sắc, 
ở-vị. 


TRỊNH HOÀI ĐỨC 
đối với nhóm « CHIÊU~ÄNH~CÁC » 


Trong « Nam-kỳ tuần báo » số 51 ngày 9-9-1943, ông 
Hồ văn Trung viết: « Văn-đàn của nhóm Chiêu-anh-các 
là tầng thứ nhất của đài 0uăn-học Nam-Trung, 0à nhờ họ 
Mac mà đã được 0ẻ-bang cứng-cỗi. » | 

Thật thế. Từ sau khi Mạc Cửu mất, con là Mạc thiên 
Tích nối nghiệp, được chúa Nguyễn-phúc Chu phong làm 
đô-đốc trấn Hà-tiên (binh-thìn 1736), mới họp các văn- 
nhân học-giả bốn phương, lập một văn-đàn lấy hiệu là 
(€ Chiêu-anh-các». Văn-đàn ấy đã làm cho miền Nam 
nước Việt nồi tiếng phong-lưu tài-vận một thời. 

Non nước Việt-nam đã cảm-hóa được tâm-hồn những 
đi đân nhà Minh chẳng ít. Những nhân-vật về sau họ Mạc, 
như Trịnh hoài Đức, Phan-thanh Giản thật sự thì vẫn là 
người Minh-hương lập nghiệp lâu đời ở nước ta rồi đồng- 
hóa, hấp-thụ văn-hóa Việt sâu-xa đến nghiễm-nhiên là 
người Việt trăm phần trăm chịu ẳảnh-hưởng văn-hóa Việt, 

Trong bài « Lộc-frỈ thón cư », một trong mười bài 
vịnh cảnh Hà-tiên, chính Mạc thiên Tích đã công-nhiên 
nhìn-nhận nền văn-hóa Việt đã chinh-phục được tâm-hồn 
mình : 

œ Duốỗi co chẳng túng càn-khôn hẹp, 
« Ngửa củi 0ì tuân giáo-hóa lành. 

Ấy là họ Mạc đã thành-thật nhìn-nhận : cản-khôn 

chẳng hẹp, duỗi co chẳng túng, nghĩa là bờ cổi nước Việt 
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ta đã rộng đẹp đến làm thỏa-mẩn được chỉ-ý họ Mạc. 
Nhưng trong sự tung-hoành, họ Mạc vẫn phải chịu rằng sự. 
giáo-hóa ở nước ta rất lành, nên rất mát dạ khi ngửa cúi 
tuần theo, Đề rồi tưởng lại thân mình vốn là người lưu- 
lạc mà may được đến nơi văn-hóa đẹp-để, họ Mạc tổ cảm- 
tưởng hài lòng :- 

« Lưu-loát hưởng dư nhân nước thịnh, 

« É-hề sẵn có của trời dành. 

Tiếng trống khuya ở Giang-thành ( Giang-thành dạ cô ), 
được họ Mạc tỏ rõ vịnh-bày phong-độ oai-hùng của quản- 
đân nước ta, và ghi-chứng sự vững-chắc của thành-trì ta : 

Trống quân Giang-thủ nồi oai phong, —ˆ 
Nghiêm gióng đỏi canh ỏi núi sông. 

Đánh phá mặt gian người biết tiếng, 
Vang truyền lệnh sâm chúng nghiêng lòng. 
Phao tuôn thấu đã an ba 0ạc, 

Nhiệm-nhặt chỉ cho lọt mẫu lông. 

Thổ lụn sớm hầu trưa bóng úc, 

Tiếng +e rầm-rqt mới nên công. 

Chuông sớm chùa Tiêu, tức chùa Phù-dung ( Tiệu tự 

thần-chung ) cũng có mãnh-lực nhiệm-mầu : 
Nừng thiền xích xát áng ngoài lào, 
Chuông gióng chùa Tiểu tiễng liềng cao, 
Chàu thỏ bặc oang muôn khóm sóng; 
Oai kình thét rớt mấu cung sao. 
Phiền-nao kế nấu sôi nh Dạc, 
Trí-huê người mài sắc tợ đao, 
ÄMfờ-mệt gẫm dường sau mới tĩnh, 
Phủù-sinh trong một giấc chiêm-bao. 

Cho đến chim cò Châu-nham ( Châu-nham lạc lộ ) cũng 
có tính linh đảng mến : _ 

Biết thế đỗ dừng tính rất khôn, 
Bau ðề đầm là mũu mươi muôn, 
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Đã giững chữ nhất dài trăm Irượng, 
Lại bủa trận cờ trắng một non. 

Sắc lịch dễ thua chỉ [HUẾI ngọc, 
Dăm trường đáu sút nọ kinh côn. 
Quen câu chỉm thề người quen chúa, 
Đỗ đồi ngàn nàng một tấm son. 

Và đây : Biện trời Nam-phổ ( Nam-phố trùng ba ) : 
Đông Nam 0oững rạng khách dầu chơi, 
Hai thức nh tn nước Đới trời, 

Bãi khói dưới không hương lạ bỏ, 
Hồ gương trong có gẵm thêu rơi. 
Sóng chôn pâuU ngọc tình khôn xiết, 
Nhan tả thư tròi giá mít nurơi. 
Một lá uén ba dâu lõng-lểo, 

Đong trăng lường giỏ nước 0ơi Đơi., 

Tóm lại, một vùng non nước đất Phương-thành (1) 
thầy đều được thi-vịi-hóa trong 10 bài miêu-tả 10 cảnh đẹp : 
_ 1.— TRĂNG GIÓ ĐÔNG-HỒ 
— BIỂN TRỜI NAM-PHỐ 
— HOA CỔ BÌNII-SƠN 
— ĐÁ CẢY THẠCH-ĐỘNG 
— NƯỚC MẢY KIM-DỤỰ - 

— CHIM CÒ CHẢU-NHAM. 

. — CHUÔNG SỚM CHÙA TIỂU 

8.— TRỐNG KHUYA GIANG-THỦ 

9.— BỀN LƯ NHÀN HẠ BUÔNG CẦU, 
10.— RỨNG LỘC TIỀU DAO CHUỐC RƯỢU. 


—†—_—_———— 

(1) Ly, sở trấn Hà-tiên, Mạc thiên Tích đặt là Phương-thành, 
lại còn một tên khác nữa là Trúc-bằng thành. Phương-thành lấy 
nghĩa rằng : đất Hà-tiên thuở hỌ là một nơi vin-chương vắn-vật có 
cải khí-vị nhẹcnhàng thơm-tho như một cái thành đầy những hoa 
kỷ có lạ tỏa hương, Có người hiều lầm là «thành vuông » nên dịch 
ra tiếng pháp là Ville carrée. Còn Trúc-bằng thành là vì Iy-sở Hà- 
tiến ở trong hai đấy thành tre dài, thường gọi là Bờ-đỏön lớn (13 
km ) và Bò-đồn nhỏ (độ hơn 3km). 
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Hà-tiên mười cảnh ấy lại được những tao-nhân mặc- 
khách nhóm Chiêu-anh-các gom vào bài tông-luận để đòi, 
vói lòng ước-nguyện cho bao cảnh äy sẽ mãi mãi « Sửng 
sựng muôn năm cũng đề đành » cho con Hồng châu Lạc 
tự hào đất nước chẳng thiếu chỉ nơi danh thắng và do đây 
sẽ nảây-nở vỏ số trang tài-hoa văn-nhã biết trọng nền văn- 
hóa cao, sáng, đẹp : 

Mười cảnh Hà-liên rữt hữu tình, 

Non non nước nước gấm nén xinh. 
Đỏng-hồ, Lộc-trĩ luôn dòng chủu, 
Neưm-phố, Lư-khẻ một mạch vannh. 
Tiẻu-tự, Giang-thành chuông trống Ói, 
Chuu-nhqm, Nim-d cá chùn đoaqith: 
Binh-sơn, Thạch-động là rường cột, 
Sửừng sựng muôn năm cũng đề dành. (1) 

Nhóm Chiêu-anh-các kề rất đông-đảo., Ông Tao-đàn 
nguyên-sủy Mạc thiên Tích riêng tuyên chọn được 18 người 
ưng ý nhất, gọi là « thập-bát anh ý để cùng nhau xướng 
họa văn-chương và luận-dàm thao-lược. Thành ra Chiêu- 
anh-các bấy giờ vừa là một văn-miếu thờ dức hông-tử, 
vừa là một chốn thi-đàn mà cũng vừa là nơi hỏ-trưởng. 

Cải quang-canh binh-nhung quảân-ngũữ ở Hà-tien lúc 
nọ như thể nào, ngày nay xem một đoạn thơ của họ Mạc 

thì rõ : 
| ..s Ghế thau một thú lan cao, 
Quan-âm nghiềm-nghị thu hào đề qua, 
Yến nước nhà phải gài then chốt, 
Dự phòng khi nhằu-nhóit bnh-dao. 
Đem hằng canh trống truyền lao, 
Miễn an đất chúa, quản nào thân lôi... 
Cho nên việc biên-phòng mới có được cải cảnh-tượng : 
Càng lhuya cảng nhật máy Đình, 


‹{q ) Xin xem đoạn sau, có sao-lục đủ « Hà-tiên thạp canh 0. 
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Giao nghe rởn gảu chuột ri nép hơi. 

Cả việc hàn- mặc lẫn binh-nhung đều được chăm-nom 
chu-đáo, nhờ thế mà nhân-dân trong trấn đã được ở yên 
vui nghiệp, mÿ-tục thuần-phong rực-rỞ : 

‹‹.‹Người thanh-nhàn 0ật thì long-thạnh. 
Đân bang kỳ Ù sánh kù lâu. 
Nhà nhà cửa cửa thuán thaụ ! 
Nơi ngâm thơ Lú, nơi oầu rượu Tô, 
Đã sau no lại tình nhán-nhượng, 
Vì ở nơi cư thượng hữu khoan. 
Thẳnh-thơi đất thẳng bừa an, 
Có dán làm-lụng có làng ăn-chơi. 

Chẳng phải Mạc thiên Tích lớn lõi, hay là dùng vằn- 
thơ tô-điềm sự thật lên màu quá đáng đâu. Chính thật họ 
Mạc bấy giờ đã mỏ-mang cöi Nam ra rất nhiều, gồm thêm 
được bốn huyện nữa : 

1.— Long-xuyên (Cà-mau bây giờ) 

2. — Kiên-giang (Rạch-giá ) 

ở. — Trấn-giang (miền Cần-thơ) 

4. — Trắn-di (miền Bạc-liêu — Bãi-xàu ), 

Xem thể, công-lao họ Mạc chẳng nhỏ. Nhất là xem qua 
các thê thơ trú-tác (rong thời ấy, đã dùng lối Đường-luật 
thất-ngôn bát-củ, lại dùng lối song-thất lục-bát là lối riêng- 
biệt của dân Việt ta từ Bắc truyền vào, đáng mừng cho 
văn-hỏa ta có nền-tảng vững-chắc trong bước đầu mở- 
mang cöi đất miền Năm. 

Ông Đông Hồ viết tập (« Hà-tiên Mqc-thị sử » đăng 
ở tạp-chí Nam-phong số 143, tháng 10-1929, (1), đã hạ lời 
bàn xác-đảng : 

« Người ta nên biết răng : giữa lúc hòa-bình mà nhàn hạ rong 
chơi phong-cảnh thì cũng hào mà cũng chưa hào, giữa lúc loạn lạc mà 


C1) Ông Đào văn Hội có xin phép lục in vào sau tập « Nưm-Êÿ 
danh nhân », sau đồi lại là « Danh-nhân nước nhà », 
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vẫn tự-nhiên rong chơi phong-cảnh thì mới thật là hào. Nay thấy cái 
lịch-sử của ông tồng-binh trấn Hà-tiên và thập-bát anh (1 ) ở Chiêu- 
anh các trong cuộc hứng thưởng danh thăng nầy, thực cũng là cái lịch- 
sử lạ-lùng ít có vậy... Trong giang-hồ vẫn góp có thêm lang-miểu, ở 
nơi quân-thứ mà điềm vẻ bút-nghiên thì chẳng cũng kỳ-vĩ, hào-hùng 
đó thay Ï 

« ,.. Cái khí-vị đất Phương-thành lúc nọ thực là cái khí-vị nhẹ- 
nhàng trong-sạch ; cái cảnh-tượng đất Phương-thành lúc nọ thực là 
cái tư-cách tao-nhàn mặc-khách ; cái phong-vị đất Phương-thành lúc 
nọ thực là cái phong-vị Hán-sĩ Đường-nho vậy *, 

Điều nên nỏi và nên biết, bấy giờ một nhân-vật Việt- 
nam cũng xuất hiện, lỗi-lạc không kém gì Mạc thiên Tích. 
Ấy là Nguyễn cư Trình. Văn-hào, võ-hiệp, Nguyễn cư Trinh 
đã mở đường Nam-tiễn và đem văn-hóa Việt tuyên-dương 
(2), khiến họ Mạc phải kiêng-nề. Nên biết rằng Mạc 
thiên Tích vốn nuôi chỉ lớn, xem như hiện nay trên núi 
Bình-sơn ở Hà-tiên còn có nền tế sơn-xuyên, nền tế xã-tíc, 
thì biết họ Mạc khi ấy đã có dùng nghi-vệ vua chư-hầu. 
Nhưng vì thấy binh-lực ta chẳng hèn, văn-hóa ta cao, do 
những người như Nguyễn cư Trinh làm đại-biểu tuyên- 
dương, họ Mạc sao chẳng phục được ? 

Dù sao, nhỏm « Chiêu-anh-các » ấy cũng bất hủ trên 
lich-sử văp-học Việt-nam. Cải cảnh-tượng đỏ-thành và cái 
tư-cách nhân-vật Hà-tiên trong cõi Đồng nai Gia-định lúc 
bấy giờ như thế nào, hãy xin do theo mấy câu thơ của 
người sau đ€-vịnh thì đủ biết : 

Hàa-Hên tự cô xưng thi-bả, 
— Từử-phú tăng hoa oăn-hiển-quốc. 
Văn-chtrơng cao ngất Trúc-bằng-thành, 
— Tài-hoa lâm lập trứ Phương-thành. 








(C1) Mười-tâm người thông-mình giỏi-đắn nhất trong nhóm Ấy. 
(2) Xin xem « Truyện Säi oẩi » sủa Nguyễn cư Trinh, đo Phạm 
văn Luật và Lê ngọc Trụ chủ giải, nhà Tân Việt xuất-bản, 
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Nam Bắc hàm ân thập-bát anh, 
— Hồ chức long thoa thành nhũ tụng 
Chiéu-qnh-các thượng hữu tĩnh công, 

Hoặc tô lòng luyến cảnh, nhỏ người xưa mả than- 
tiếc : 

Thi-hữu tùnh anh tử hữu thần, 

San-hà cựu 0ật hoa tần. 

Bách niên thê-sự hồn như móng, 

Thủùu thị Chiêu-anh-các thượng nhân. 
Nghĩa : | 

Thi-tứ tùth-thần rang 0u uêu 

Non sông ụ cũ, cảnh thau nhiều ! 

Trăm năm 0iệc thế hồn như mộng, 

Đảu bác lài-hoa trên gác Chiêu ? 

Hoặc : 

Thùu năng thức đắc Chiêu-anh-các 
Minh nguuệt thanh phong nhận đắc chân ? 

Nghĩa : | 

Ai hau biết được Chiêu-anh-các ? 
Trăng gió trong 0eo nhận được rành. 

Nhóm « Chiêu-anh-các » được hoan-nghênh như thể. 
Cho nên khi Trịnh hoài Đức ngồi chức hiệp-tông-trấn thành 
Gia-định, Trịnh rất chú ý về việc sưu-tầm sách-vỡ của 
nhỏm ấy đề lại. 

Ngoài việc có lòng sùng-mộ văn-học, cỏ lể trong thâm- 
tâm Trịnh hoài Đức mến Mạc thiên Tích vì cảnh « đồng hội 
đồng thuyền ». Mạc thiên Tích là người Minh-hương, Trịnh 
cũng thể, Họ Mạc vẫn nuôi chỉ « phần Thanh phục Minh », 
Trịnh nào có khác gì. Đồng: thanh tương ứng, đồng khí 
tương cầu, nhất là đồng bệnh thì th ương nhau, ấy là lẽ tự- 
nhiên. 

__ Cổ công tìm kiếm, Trịnh sưu-tập được bộ « Minh Bột 
di ngư » của nhóm Chiêu-anh-các. Trịnh bèn đứng ra lo 
Việc inlập ấy để lưu truyền, rồi dề một bài tựa mới 
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cho sách ấy, trong năm Minh-mạng thứ 2 (1821). Trịnh lại 
có đòi câu đổi để ở « Trung-hiếu-từ ð là nơi thờ Mac Cửu 
ở Hà-tiên : 
«€ Tự gia phú phát hoàn trung hiển, 
«€ Phủ hãi ba đảo ngo( tử sinh. 
Bài tựa tập Xinh bột di ngư » thì như sau : 


c€ MINH BỘT DI NGƯỮƯ » (1) 
Tựa của Trịnh hoài Đức 
(Bản dịch của Ngạc xuyên) 

« Xlạc đỏ-đốc, Tỏn-quảận-cônz, tên là Thiên Tứ (2), hiệu 
ST-lân, làm quan tông-trấn Hà-tiên. 

« Thân-sinh của ngài là Mạc Cửu người ở Lôi-châu, 
Việt-đông, đem cả gia-quyến trủ phương Nam,-ở đất Chân- 
lạp, chiếm-cứ Hà-tiên, quy-thuận triều Nguyễn, được 
phong chức thống-binh tước hầu. 

« Đến Mạc đò -đốc càng thêm hiện đạt, Ngài tỉnh khi- 
khải, thông-minh hơn người, học-thức uyên-bác. Ngài có 
công ruồngz gai mở nẻo, lập nên thành-lñy, mộ dân lưu-lạc 
xây-dựng cửa-nhà, lập ra làng-xỏm., Noi thâm sơn cùng: 
cốc, ngài điểm-tô xây-dựng ra làu-đài; chốn biên cảnh 
hoang-tàn, ngài giáo-hóa, mó-mang nền văn vật. 

« Ngài cầu bậc hiền-tài, kỷ sĩ, từ Phú-xuân tới Quảng- 
động, đề hỏi-han về chính-t], giảng-luận về thi-văn ; mở 
nền lễ-giảo tận nơi duyên hải, tạo cảnh Bông-lai tự chốn 
lảm-san. l 

« Ngài thường lo trù-hoạch việc bảo-vệ biên-cương, có 
thi giờ nhàn hạ lại hay bày tiệc khoản đãi hàng khách quỷ. 

« Hà-tiên là xử sở, ngài phân ra làm mười thắng cảnh : 





' t 
(C1) «Minh Bột đi ngư » nghĩa là : Con cả còn sót của bề Bột 
nhà Minh. Bột-hải là bề bao cã phía đông tỉnh Hà-bắc ở Trung- 
quốc, và cũng là tên một quận xưa của tỉnh Hà-bắc, giáp với quận 
Thanh-hà. _ 
(2) Sau đồi là Thiên Tích. ñ 
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1.— KIM-DỰ LAN ĐÀO 
2.— BÌNH-SƠN ĐIỆP TÚY 
8.— TIỂU TỰ THẦN CHUNG 
4. — GIANG-THÀNH DẠ CÔ 
5.— THẠCH-ĐỘNG TIIẢU VẤN 
— CHÂU-NHAM LẠC LỘ 
— ĐÔNG-HỖ ẤN NGUYỆT 
— NAM-PHỐ TRÙNG BA 
— LỘC-TRĨ THÔN CƯ 
10.— LƯ-KHÊ NHÀN ĐIỂU 

« Ngài cùng khách xướng họa thi thơ, hiệp thành 320 
chương, tập thi này trao cho thợ in khắc thành bản. 

« Luư-khê chính là một trong mười cảnh Hà-tiên vậy. 
Về cảnh này cỏ bài phủ hơn trăm lời, thi.32 vận, đều là 
của ngài làm ra, rồi hiệp cả lại cho nhan-đề là « Minh Bột 
dỉ ngư » gọi là ngụ mối u-hoài cẩm khải tự chốn thâm 
tâm, chớ nào phải vì chén rượu câu thi mà xướng suông 
họa hão đâu. | 

« Mlạc-công vốn thọ-bầm một khối tỉnh-thành, phụ vào 
một tâm-hồn nghệ-sĩ, khác nào một bức danh họa, trước 
khi được tô-điềm xinh-tươi, đã chịu một màu trắng tỉnh 
làm nền họa : chớ lúc ấy há phải là thời buôi đề ngài nhả 
ngọc phun châu, dương mây, thô khi, được tỏ điều đắc chí 
đâu. | 

« Chỉnh vì ngài canh cánh nỗi cảm-hoài cố quốc, đô- 
thành mất tích, biến thành khuông cảnh «thử ly» (1), 
Ngài tư lương uất-ức : dẫn lòng trung phẫn hư vô, gửi 
dòng sóng bạc ; mòn mắt tử phần muôn dặm, trông đảm 
mây ngàn; nên ngài mượn lối thi thơ đề giãi-bày tâm-sự, 
ta há nên bình-nghị ngài về chỗ vui chơi, nhàn hạ như ai 
đâu. 
—————ee—.—--=r=ses 

(1) Đồng lúa oằn.-oal ào cảnh đồ-thi Y À ÊhẢ 
giặc Khuyền nhung Xi 4 trai Cảnh mất . Pgnoe keo loi bị 
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« Toi vào tuôi thành đồng (1) đã từng thấy : 

Hà-tiên thập cảnh toàn tập 
Mĩnh Bói dì ngư thì thảo 
Hà-tiên oịnh oật thì tuyền 
Châu-thị trừnh liệt tăng ngôn 
Thì truyện tăng Lưu tiềt-phụ 
Thì thảo cách ngón uị lập. 

phàm sảu bộ sách đã xuất-bản lưu hành. 

« Gần xa các SE DU ( ty từng bài, thưởng-thức và thần 
phục. 

« Dầu ở tận cõi Nam-thùy, Hà-tiên cũng nhờ đó mà 
trở thành trời Châu, đất Lỗ, nồi dậy tiếng-tăm. 

« Từ Hà-tiên gặp cơn binh-hỏa, bản phiến: sách xưa 
đều bị ngọn lửa cay-nghiệt chảy thiêu, sách lưu hành cũng 
vì đó mà lần lần thất lạc. 

« Đến lúc ra giúp nước, tôi (Trịnh hoài Đức) cố tìm 
các sách ấy mà không được gặp. Thường trằn-trọc thâu 
đêm, trí mãi vần-vơ lo nghĩ về việc sưu-tầm sách mất. 

« Tưy-nhiên, nhở tới Mạc-công có phải chỉ vì một việc 
văn-chương phong-nhã đỏ đâu. 

« Toàn thể công-nghiệp lởn-lao của ngài, tài đức cao 
siêu chóiỉ-lọi của ngài, từ xưa đến nay, công-luận thảy đều 
xưng-tụng, xét ra thật là chẳng it. 

« Kia chiếc thân bèo giạt khai-thảc muôn dặm đất đai, 
khéo chọn minh-quân mà phụng-sự, tự làm rào giậu cho 
quốc-gia, biết chước an-toàn cho con chảu ; nay cháu ngài 
là Du hiện đang kế chức. Vậy đủ rõ tri-thức của ngải sảng- 
suốt, rộng-rãi là dường nào Ì 

« Kia thời-kỳ thảo-muội, cương-trường lắm việc, ngải 
cùng với Gia-định Khẳn-sủy tham-mưu Nghỉ-biều-hầu 
Nguyễn cư Trinh tới lui bàn-luận, trù-tinh việc quốc kế 
đân-sinh, được thỏa hiệp nhiều phương, nay hãy còn roi 


(1) Hal-mươi tuôi. 
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dấu-tích bao nhiêu công-trình xưa đề ngự phòng ngoại 
xâm, chỉnh tu nội trị. Vậy đã rõ tài-lược kinh-tế của ngài 
là dường nảo. 

« Kia năm tân-mẩo (1771) đầu mùa đông, quản Xiêm 
xâm-lược, thành côi không bình viện, ngài phơi thân chốn 
rừng tên mũi đạn khuyến-khích sỉ-khi, quản tâm, chống 
giữ thành-trí vững-vàng suốt tháng. Đến lúc Thập-thành 
(1) bị công-hẩm, ngài tự đốc chiến nơi nựổ hểm, đường 
nguy, nguyện còn mất với cô thành, Vậy đủ rổ anh-dông, 
khí-tiết của ngài là dường nào ! | 

« Kia lúc kinh-sư nghiêng-đÔô, ngự giá vào Nam, cọp 
đói cường áp vùng Định-viễn, rồng thần thất thế tại Cần- 
thơ, ngài thiếu cả binh-nhung, bộ tưởng cũng chẳng cỏ, 
thể mà ngài liều thân bảo vệ Nguyễn-vương, ủy-thác phần 
con kháng cự với quân giặc (2). Vậy đủ rõ lòng trung- 
nghĩa phẩn-phát của ngài là dường nào ! 
| « Kia gặp hồi vận nước đa truân, anh-hùng không nơi 
dụng võ, ngài sang đất Xiên-la, trù nghĩ phương thỉnh 
viện, chẳng may gặp phải vị vua vô đạo, nhe lầm lời sàm 
¡ lần của triều-thần, ngờ ngài lập cơ-mưu chiếm nước đoạt 
ngôi, khiến ngài chịu hàm oan, ôm mối trung-thành mà 
tự tận (3). Đỏ có phải là điềm trời chưa khai thông cuộc 
trị bình chăng ? Vậy có nên trách-cứ mưu-lược của người 
chăng 9 


« lôi vẫn khâm-phục đạo làm người của Mạc-công, mà 





( €1 ) Thập-thành tức thành Hà-tiên. Ti€u-sử Mạc thiên Tích 
nh kG Liệt truyện có chép : Năm tân-mão, mùa thu, tại Hà-tiên có 
"" thầy VỀ hưởng nam mọc mống đỏ, có hai chia làm thành 
chư thập, chính là điềm thành thất thủ vào tháng mười. 

: (2) Con Mạc thiên Tích là tham-tưởng Mạc tử Duyên chống 
vời Tây-sơn tại Cần-thơ, Hiện nay còn đấu-tích rạch tham-tướởng. 
` (3) Lúc mất thọ 70 tuôi. Cùng tử tiết với hai người con là Tử 

oàng, Từ Thượng và Tôn thất Xuân với hơn 50 quân tùy tùng. 
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cũng thương-hại ngài ở chỗ thời mạng chẳng gặp. Tỏi vẫn 
mong nêu cao đanh-Liết ngài sừng-sựng dứng vững muôn 
năm, tranh vinh eùng sông núi. 

Năm canh-thìn (1820), mùa hạ, vâng mạng về Enh, 
thọ kính bộ vụ, tôi (Trịnh hoài Đức) may gặp được tập 
« Lư~khê nhàn điểu » của ngài, rất khoăn-khoái đọc suối 
cả đầu đuôi, mới rổ nắm bính-thìin (1736), tháng hai, 
ngài in bản « Chiêu-anh-các ». 

« Nguyên-bản có đoạn khuyết mẤt không thể so-sánh 
đâu được, tôi bèn lập ý bộ khuyết vào, rồi giao cho nhà in 
khắc bản khác. Chỗ đụng tâm là in lại sách của Mạc-còng, 
mong đề lại dẫu-tích như « Cam-đàn », « Nghiện-bi », khiến 
đoàn hậu tiến còn nhớ tới ngài luôn, chớ không phải vì 
muốn thỏa-mãn bịnh mê thi-họa của kế viết mấy hàng này. 


Minh-mang thứ hai (tán-tị 1921), dâu mùa hạ, 
Lại-bộ thượng-thư An-toàn-hâu Trịnh Cân-trai tự 
tay thảo ra tại công-thự ở kinh-dô Phú-xudn, 


TRỊNH HOÀI ĐỨC 
đối với nhóm « SƠN-HỘI » 
và « MINH ÄẨ~HƯƠNG ~XÃ ° 


Như chúng ta đã biết ở đoạn trên, tấm lỏng Trịnh hoài 
Đức thương-mến họ Mạc, ngoài những lẽ Trịnh đã tỏ ra 
trong bài tựa tập « Minh Bội di ngư », còn có một lẽ tự- 
nhiên là họ Mạc kia với Trịnh vốn cùng là người Hán-tộc ; 
Mạc thiên Tích được rạng-rỡ, tức là Trịnh hoài Đức cũng 
được dự một phần vinh-diệu. 

Huống chỉ, Trịnh hoài Đức, Lê quang Định và Ngô 
nhân Tịnh, ba nhân-vật lỗi-lạc được xưng-tụng là « Gia- 
định tam gia » bấy giờ có mở một thi-xã mang tên « Bình- 
đương » là huyện-ly tỉnh Gia-định. Mà phần đông trong 
nhóm « Bình dương thi-xä » còn có một tên gọi khác nữa 
là nhóm « Sơn-hói » ; các hội-viên đều đề hiệu có chữ 
« sơn » ở sau. Như: Chỉ-sơn Trịnh hoài Đức, Nhữ-sơn 
Ngô nhân Tịuh, Hối-sơn Hoàng ngọc Uần, Kỹ-sơn Diệp 
mình Phụng v, v, Ấy là những người « Minh-hương », còn 
nhớ gốc mình... Nhưng trông vào sự làm việc của những 
nhân-vật Minh - hương ấy đối với nước ta, thật cũng 
đáng mừng cho sức mạnh văn-hóa ta đã khiến được những 
nhân-vật ấy phải mến-phục mà đồng-hóa với ta, 

Đến nay, tại đô-thành Chợ-lớn, còn sót lại hai ngôi 
chùa của người Minh-hương : một ngôi ở đường Thủy- 
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bỉnh (Marins) (1) số 246, thuộc nhóm « Minh-hương Gias 
thạnh »; một ngôi ở đường Drouhet (3), số 64, thuộc nhóm 
w Minh-hương Phúủc-an » và thờ Quan Vản-trường. 

Riêng về đình Minh-hương ấp Gia-thạnh xưa kỉa, nay 
còn ràng ràng dấu-tích của Trịnh hoài Đức. Vào ngôi đình 
ấy, ngó lên bảng hiệu ta thấy bốn chữ to « Minh-hương hội 
quán, lạc-khoản đề : (bên mặt) Long phi mậu-ngũữ niên 
kiắt nhật ; và ( bên trái) Bản-xã (3) đồng lập. 

Chiếu theo lạc-khoản ấy, tính từ khi có danh-từ 
œ« Minh-hương-xã » (mậu-dần 1698), thì mậu-ngữũ nhằm 
vào những năm 1738, 1798, 1858 và 1918. Gần vởi năm 
1698 hơn hết là 1738, mà đúng 100 năm với 1698 là năm 
1798, chẳng rổ chắc đình Minh-hương xây-dựng từ năm 
nảo, 

Lại một điều đảng tiếc hơn nữa, là đến ngày nay, trải 
mấy phen tu-bô vụng-về, cảnh-trí và cách kiến-trúc. hai 
ngôi chùa của người Minh-hương không còn một dấu-tích 
xưa đề phản-biệt hẳn với những ngôi chùa khác của người 
Tàu. Duy trong chùa Minh-hương ấp Gia-thạnh thờ vua 
Gia-long và những vị công-thần người Minh-hương, còn 
sót lại một tấm biền xưa cỏ ba chữ « Gia-thạnh đường » 
và đôi liễn của Trịnh hoài Đức. 

« MINH đồng nhật nguyệt diệu NĂM thiên, phụng 
chử lân tường GIÁ cầm tú ; 

HƯƠNG mãn càn~khôn linh VIỆT địa, long bàn 
hồ cứ THẠNH văn-chương. 

Nghĩa : 

Œ Ảnh-sảng không thua mặt trời mặt trăng, đề soi 
khắp trời Nam ; qu-mô thì phụng múa lân châu làm 0g 


bẻ đẹp như gấm 0úc ; 





(1) Nay là đường Đồng-khánh 
(2) Nay là đường Hùng-vương. 
(3) eMinh-hương-xã» do Mạc Cửu sảnglập từ nấm mậu: 


dần 1698 
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« Afùi hương tung khắp đất trời mà làm thơm cho 
nước Việt ; địa-thế thì rồng quảng cọp dựa đề nâu ra những 
ánh ta:-h:oa. 

Cái hay trong đôi liễn chắc ai cũng đã thấy. gom 
được cả tên chùa (Minh-hương), tên ấp (Gia-thanh) và 
tên nước (Nam Việt). Nhất là biểu-lộ rỡ rét lòng tự-hào 
của Trịnh hoài Đức (nhóm người cố sức đề sáng không 
thua mặt trời mặt trăng và thơm thì tung khắp trời đất 
Việt ). : 

— Đến đây, chúng ta nên chủ ý đến hai chữ Minh-hương. 
Chính chữ thì Minh, nghĩa là nhà Minh, Hương là quê 
hương, gồm lại Minh-hương tức là... quê-hương của nưười 
Minh. Nhưng ở đôi liễn của Trịnh hoài Đức, dùng danh- 
từ « Minh-hương » với nghĩa « sáng, thơm ». V6 mặi chữ, 
chữ Minh vẫn là một, chữ hương thì viết khác. 

Vốn chẳng có chỉ lạ, chẳng qua đề tránh sự nghỉ- 
ngờ về chính-trị đó thôi. Như chúng ta đã biết, nhóm Mạc 
Cứu qua đảy lập « Minh-hương-xã », không phải đề tỏ 
lòng nhớ-nhung cố quốc mà thôi, họ còn lo sao cho giống 
Hán thoát khỏi ách của giống Mãn nhà Thanh. Ngoài bao 
- nhiều việc làm khác, một hội kín trong bọn họ :-: Thiên-đị‹(- 
hội, bắt hội viên phải thề với khầu-hiệu «phản Thanh 
phục Minh ». | 

Vua Mãn Thanh biết được, dùng đến ngỏn ngoại-giao 
đề rào đón. Vi thế, về thời Minh-mạng, Thiến-địa-hội bị 
cấm gắt-gao, và trên những văn-kiện trong các sỗ-bộ, chữ 
Minh-hương mới phải thay-đổi như đã nói trên. 

Còn một điều đảng biết, về tấm biển « Gia-thạnh- 
đường », tương truyền của vua Minh-mạng ban, vì lúc bấy 
giờ vùng đó thuộc ấp Gia-thạnh và những người có phận- 
sự thâu thuế cho triều-đình thường họp nhau làm việc noi 


__ Hiện nay Trịnh hoài Đức được thờ ở chùa Minh-hương 
Gia-thạnh. Và mộ lrịnh hoài Đức cũng đã được trường 
Bác-co thừa-nhận và trông nom theo nghị-định số 1189 
ngày 24-2-1938. 
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ĐI SỨ CẢÁM-TÁC 


(18 bài của Trịnh hoài Đức ) 


I 
Vuông trỏn trời đất (1) nói khôn củng, 
Tháng báu ngàu rằm (3) đến Quảng-đóng. 
Mẹo kéo lắng-nhũng nhai chẳng đứt, 
Tơ 0ò rồi-rắm gỡ hầu ong. 
Nửa năm cơm thịt đói tên khách, 
Ngàn đm non sống một cái tròng. 
(hừ (3) gặp cố-nhân (#4) bàu khoản khúc, 
Nềeo đâu thương đó, đó ngủi trồng, 


H 
Ngài Trồng nên phải găng chìu lòn, 
Tháng tú (5 ) ngàu dần đến LÍc-môn. 
Ngàn đăm ơn sâu lai-láng biên, 
Muôn trùng nghĩa năng chập-chồng non. 
Dưới trời ai dễ Không tôi chúa, 
Trên đất người đều có 0ợ con, 


(1) Do chữ Thiên phương địa piên : trời vuông đất tròn, 

(2) Trong nắm tàn-dậu 1801. : 

(3) Chẳng biết Lừ bao giờ. Có bản chép là « chưa » nơhe kém 
hơn « chừ » nhiều. 

(4) Cố-nhân : người cũ. 


Cỗð) Tháng mười một âm-lịch, 0 
4 
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Đồ-sô oật chỉ em hỡi đấu, 
Chẳng sau chẳng trước chẳng đen môn ( 1). 


II 


Đen món sao đăng nghĩ cùng íq, 
Năn-nŸ cùng nhau piệc cửa nhà. 

Í! sống xưa na người bẫu-chục (3), 
Nhiều lo lui tới đạo nắm ba (3). 
Trăng tròn mặt máu chữa 0ón, 
Biền mặn lòng thương mước khó pha. 
Cáu có diỀmt nàng soi tô da, 

Đề đâu chẳng biết sự nhưng là. 


4V 
Nhưng là muốn mở nẻo chông-gai, 
Dao quản đường +a mấu dãm dài. 
Dưới nguyệt tham pui nên rót chén, 
Trong sương chịu lạnh bởi tần múi, 
Đã cam mình chịu câu nó dụng, 
Chó: nệ (3) ai chè đứa bất tài. 
Nghĩ kề hai-trăm năm có lể, (5 ) 
An đừng lần-lựa sự nau mai, 





(1) Hai cầu thủe-kết này Ý nóÌ : đạo-lỷ hẳng còn, xưa qua nay 
lại đều trông vào đó làm nêu, 
(2) Do câu thơ cỗ : Nhằn-sinh thất thập cô lai hụ. 

- (3) Có bản chép : Nhiều 1o lui tới điệu năm, ba. Năm ba là nói 
về đạo tam cang, ngũ thường hay ngũ luân, 7m cang: Ba giềng 
mối (Vua làm giếng mối cho bề tôi, cha làm giềng mối cho con, 
chồng làm giỏng mỗi cho vợ). Nựu thường hay Ngã Tuán ; Năm 
đng bậc thưởng mà con người phải biết đề ăn-ở cho phải đạo-lỷ° 
CVua tôi, chả con, chồng vợ, anh em, bè-bạn ), 

(4) Có bản chép trách. 


. : - - h - s ,e -. ẲẼˆ 
(5) Hai trãm-năm đư đây, có lể Trịnh muốn nói đến việc nhà 
Thanh đứt nhà Minh. 
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V 
Naụ mai còn có piệc cha tưởng, 

Huống đã + xuôi mấu dặm trường. 

Dường ( 1 ) nọ phái chẳng còn nhộn nhộn (2) 
Sự (3) nầu khôn đạt hầu trong trơng. 

Chanh- ranh: bởi đó sao lăng-lin, 

ÄNiúc-mó 0Ì qL khéo 0ẫn-DươnG. 

Trình ớt bao nhiều người quuền thức (2), 
Đem lỏng quán-tử mặc đo lường. 


VỊ 
Đo lường lại giận sự con cua ( ð ) 
Tưởng đến càng thêm nối đẳn-đua (6). 
Máu mịt mù che (7 ) tròi nhớ bạn, 
Nước mênh-mông chúyu bề trông pua, 
Đi cờ thấu (8 ) đó tau không thấp, 
Điềm nước Ïo dì cuộc chẳng thua (9). 
Cho biết làm người thì phái Dậu, 
Dễ đâu chẳng biết một bản nùa, 


VI 
Một bàn nùa sạch đảm hoang hung, 





(1) Có sách chép là Đường. Dường (hay Nhường) có nghĩa 
hơn Đường. 

(2) Nhộn-nhàng. Nhiều bề rộn-ràng, lộn-xộn, 

(3) Có sách chép : Nói, 

(4) Quyến thức : Quen biết trong vòng thân-thuộc, 

(5ñ) Ý nói ngang-ngược. | 

(6) Có sách chép : đẳng-chua. Đây phải là đẳn-dua đo chữ 
đẳn-do biến âm và đề cho hợp vần. Thế mới đúng. 

(7) Có sách chép : bay. 

(8) Có sách chép : nhằm. 

(9) Có sách chép : Đếm đất đo ai cuộc chẳng thua, 
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Phong-cành như pầu phỉ luống ( 1 ) trồng. 
Lối (3) pịnh năm ba thuyền đổ liễu, 

Bẻn non bảu tám hạc 0ề tỏng. 

Vát còn chút Diệt trời khu sớm, 

Người đễ không hau đăt lạnh-lùng. 

-Lố (3) thấu chín trùng (2) chưa khoẻ qối, 
Dám đáu mình chịu phận thong-dong. 


VHI 
Thongq-dong như Uậu Í{ qi Dì, 
Mrrợn mỗ làm pui đễ khó gì (5). 
Thu hứng tám bài thơ Đồ Phủ (6), 
Đóng ngắm một bức họa Vương Du) (7). 
Cầm xoang chấm phim thương tri-kủ (8), 
Cờ sắp thưa (9) con học chính sư (10). 
Nguôi thể thì thôi nguôi dễ đăng (1), 
Nguôi thì dễ đăng khó chỉ chỉ. 


(1) Có sách chép : Đa. 

(C2) Có sách chép : Doi, 

(3) Có sách chép : Nghĩ. Cũng có bản chép : Đoái. 

(4) Nơi vua ngự. Ý nói vua. Po chữ cửu-trủng: chín bậc, 
Thêm vua xưa xây chín bậc cao, | 

(5) Có sách chép : có chỉ. 

(6) Đồ Phí: Một nhà thơ nồi đanh nhà Đường, có làm tâm bài 
« Thu hứng ». 

(7) Vương Duy : Người đời Đường, thơ hay, vẽ khéo. Đòi bấy 
giờ cho thơ của Vương Duy như về, còn tranh vẽ khéo như có thơ 


hay (Thi trung hữu họa, họa trung hữu thi : Trong thơ có tranh về, 
trong tranh có về thơ}, 


(8) Tri-RỦ : biết mình, Nói bạn tâm giao hiÊu-biết nhau. 
(9) Có sách chép : fhua. 

(C10) Chính-sư : Thầy giỏi, học chính gốc. 

(11) Có sách chép : Rồi đó thôi thì nguồôi để đăng. 


Ct 
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IX 

Chỉ chỉ nghe đền tấm lòng xiêu, 
Chập trôi tù-bà (1) cản-hận nhiều. 
hHiếng trách chẳng pàng người pể tượng (3), 
Táu than không bạc nịnh mua (3) pẻu, 
Đẩi Iìồ hoa ủ màu không lợt (4), 
Trời Hán trăng tron (5) bóng xế theo. 

1 T - † ' tả 7 + 
Bao quản Ngọc gian (6) tỉnh màu đi 
AMưa sầu gió tham thuở Ban Siêu (7 ). 


^ 
Ban Siêu bén núi bóng cờ giơ, 
Tuyết trái năm ba hỡi (8) đọi-chờ. 
Lõ dạng ác nàng lòng có Hán, 
Liễếc xem tuuềt bạc mắt Khóng Hồ. 
Chong (9) sương mội cán cờ. ngau-thẳng, 
Chải gió năm canh đất ( 10 ) phât-phơ. 
Với ( 11) hỏi xanh anh kia biết chẳng, 
Ngàu nào 0ề đăng nước nhà ựa ?( 13) 


(C1) Một thứ đàn. Ngày xưa Vương Chiêu-quần cống IIö, đã ôm 
đàn ấy mà gấy những khúc oán-than sầu-hận. 

(2) Có sách chép : dạng. 

(3) Có sách chép : Vưa, Rất sai. Đây, hai càu tam tử nói về 
Mao diễn Thọ vì không nhận được tiên lo lót của Chiêu-quản, nên 
đã làm cho tân tạ nhan-sắc Chiêu-quảàn đi. 

(4) Có sách chép : mùi khón lạt, 

(5) Có sách chép : trăng chiều. 

(6) Tên một cửa ải ở Trung-quốc. 

(C7) Danh-Lướng nhà Đông-Hàn, đi sử Tảy-vực, từng trải gian 
lao, khiến hơn näm-mưroi nước nhỏ phải thần-phục Trung-quốc, 
Có sách chép : bưn chiều, Rất sai, 

(8) Có sách chép : hú. 

(9) Có sách chép : Chống 

(10) Có sách chép : đạ. 
(11) Có sách chép : ải 
(12) Có sách chép : Ngày nào đen lại nước ahà xưa 2 
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XI 
Nước nhà xưa có phụ chủ qù, 
_ Nhắn (1) uới bao nhiều kẻ cõi ngoài. 
Gẳng sức dời (2 ) non khoan nói tướng, 
Trải lỏng nâng pạc mới rằng trai, 
Nẵng sương chưa đột trời chung một, 
Sông núi đừng (3 ) cho đất rễ hai. 
Giúp cuộc Võ, Thang (#) ra sức đánh, 
Người coi đề tiếng nhắc lâu dài, 
XI 
Lâu dài mong trả nợ quán thân ( 5 ) 
Bao (6) quản đường œa gánh nặng hoàng. 
Chớp lụu anh-hùng khi tác Diệt, ( 7 ) 
Bàu lỏng trung-nghĩa đạo oỉ thần. (8) 
Con pe mới dứt hơi kêu hạ, (9 ) - 
Cái 0õ ( 10) mò canh tiếng khóc xuán. ( 11) 
Gió thẫm mưa sầu đang dạp-dã, 
Bút hoa mượn chép sự khùng-khẳằng. ( 12) 


(1) Nhiều sách chép : Cậy. 
C2) Có sách chép : da 
(3) Có sách chép : nảo | 
(4) Vua Thành-thang đánh đuổi vua Kiệt nhà Hạ, gây-dựng 
nên nhà Thương. Võ-vương đánh đuổi vua Trụ nhà Ấn (tức nhà 
Thương đöi lại), gây dựng ra nhà Chu, 
(5) Quân : vua, thân : cha mẹ. 
(6) Có sách chép: Chỉ 
(7) Tác biệt: làm ra nông-nöi chỉa-Ha. 
C8) Đạo vi thần: đạo làm tôi. 
(C9) Có sách chép : Con ong mấy chặp hơi kêu hạ 
(10) Chim đỗ-vũ, cũng gọi là đỗ-qguyên, hay đề-quyết, tức là 
chim quốc. 
(11) Có sách chép: Cái võ năm canh tiếng khóc xuân, 
(12) Có sách chép : Bút hoa (ap tả sự củn-cằn. 


S4 
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xII 
Khùng-khẳng lại giận đứa lăng-những (1) 
Sấm tối mưa mai gẫm chẳng bằng. 
Bền nước mười hai đưa chiếc lá, 
Đất trời ba bảu đợi con trăng. 
Thương đây lại dặn đừng thương lẳng, 
Nhớ đó thói thì chớ nhớ săn. 
Mối nợ sự duUẻn qỉ có hỏi (3) 
Xưa naụ cũng một tấm lòng chăng 9 
AIV 
Tấm lòng chẳng phải phải phân-trần (3) 
TƯ nói là người đường lính chân, 
Đã bên bó rơm ( £) làm đứa quủ, 
Lại tran cục (5 ) đá tượng ỏng thần, 
Dù chưa đất phần tỏ gương mặt, 
Sẵn có câu da (6 ) cậu tấm thân, 
Cũng muốn đem mình (7 ) đi thể ẩu, 
Đem :nình đi thể ấu bần-thần (8). 


XV 
Bần-thần lại giản (9 ) đứa xung-xăng, 
Quán Sở lầu Tần (10) đã mâu trăng. 
Phới-phớt mưa tuân hang dễ lấp, 





C1) Có sách chép : Củn-cờn đã tượng sự lắng-nhằng. 

(2) Có sách chép : e khó hồi. 

(3) Có sách chép : Tấm lòng chẳng phải (ở phân-trần, 

(4) Có sách chép :¿ bú nhìn 

(5) Có sách chép : Lại đen piên 

(6) Có sách chép : da câu 

(7) Có sách chép : (thản 

(8) Có sách chép : Đem thân thể ấy lại bằần-thần, 

(9) Có sách chép ¿ tưởng 

(10) Ý nói thân phiêu-bại giang-hỏ, rày đây nay đó, ăn gửi nằm 

nhờ. 
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Chan-chan nắng hạ lửa đang hừng. 
Thu trao thư nhạn lời no ấm, 

Đồng gặp tín mai chuuên khó-khắăn. 
Trời đãt bốn phương non nước ẩU, 
Làm chỉ nên nổi 0iệc lăng-nhăng. 


XVI 
Lăng-những bữa díp sự hoang-đàng, 
Tiệc ngọc thuyền qua ( 1 ) bạn đãi đẳng. 
Than phán lênh-đênh đảo thớ-Tợ, 
Trách duuên lạt-lềo liễu xâu quàng. 
Con răng nhắm bóng cáu mai bạc, 
Di gió đưa duuUên đóa cúc 0pàng. 
Ơn đột chúa xuán cơn gắp-gỡ, 
Cơi trầu chén rượu đảm mê-mang, 


XVH 

Mé-mang cho đến bụt là tiên (2). 
- Năm đầu năm (3) bài giả dạng điền. 

Vui sẵn trước hoa 0uài đóa cúc, 

Lo chỉ trong đầu (2) một đồng tiền. 

taru Lỉnh ( ö ) oợ lại khôn từ (6) chén, 
Lụ Bạch (7 ) 0ua kêu chẳng xuống thuyền. 
“Hâu muốn học đỏi theo thể ấu, 

Song lo thời thể hãầu chưa uên, 





(1) Có sách chép : hoa. 

(2) Có sách chép : Mê-mang chưa đến bác là tiên, 

(3) Có sách chép : frăm, 

(4) Có sách chép : túi, 

(5) Người đời Tắn. Hay rượu. Có làm bài « Tửu đức tụng ø 
( Ca-tụng đức uống rượu }. 

(6) Có sách chép : thói, 

„ (7) Nhà thơ nöi tiếng đời Đường. Đỗ Phủ có câu thơ : « Thiên 

tử hô lai bất thưởng thuyền » Nghĩa : « Vua cho gọi (Lý Bạch), 
Chẳng xuØ¡g thuyền ngự chầu hầu. 
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AVIH 
(hưa yên ta phải tính làm sao, 
Cơm áo ngồi không dễ đăng nào ? 
Phải (1 ) mượn bình sương trừ giặc có, 
Lại đem trận gió phẩt cờ lau. 
Đãi (3) gên cối Việt rừng nho rậm, 
Trời giúp nhà Ngu (3) biền thánh cao, 
Mới biết tài non đền nợ nước, 
Dám đâu nói chuuện ân nguồn Đào ( 2), 


(1) Cỏ sách chép : Đã. 

(2) Có sách chép : Nước. 

(3) Đời vua Thuần họ Hữu-ngu. 

(4; Do chữ Ø2do-nguyên. Tào Tiềm đòi Tấn có làm bài « kỷ suối 
hoa đào » kề chuyện người đánh cá ở Vũ-lắng vào rừng đào, đến 
một noi thấy có dân-cư chạy loạn từ đời Tần, khi trở về bảo quan 
sở tại, cùng trở lại tìm chốn ấy thì không tìm thấy nữa, Có lề đày 
là cảnh tiên. ẤY ]à tích « ngư phủ nhập Đào-nguÖn 2. 


HÀ-TIÊN THẬP CANH 
(Mười bài vịnh cảnh Hà-tiên của MẠC THHˆN TICH) 


I 
Đông~hö ấn nguyệt (7) 
( Trăng gió Đông-hô ) 
Mói hồ rỡ rỡ tiết thu quang (2), 
Giữa có uầng trăng nỗi rõ-ràng. 
Đáu nước chân mây ïn một sắc, 

Â Hằng nàng Tố lố đói phang (3). 
Rạng thanh đã hứng thuyền Tó-tử (), 
_Lanh-lẽo càng đau kiến Nhạc Xuưrơng (5}. 

Cảnh một mà tình người dễ một, 
Người thì ngả-ngỏn, kẻ sâu-thương. 


II 
Nam~phố trùng ba 
( Biền trời Nam-phố ) 
Dòng Nam 0uững rạng khách dầu chơi, 


(1) Phả Hà-tiên. 

(2) Trời thu trong-sáng, 

(3) Cặp trạng đầy ý nói trắng trên trỏi lồng đảy nước, mưởng- 
tượng hai cảnh trắng. 

(4) Tô Đông Pha rong thuyền chơi-nhỗn ở miền Xich-bích vào 
tiết thu. 

(5) Nhạc Xương là công-chủa nước Trần, vợ phò-mã Trần đức 
Ngôn đời Trần ở Trung-quốc. Nhà Tùy đánh phá, vợ chồng biệt 


nhau, côag-chủa đập gương bề iàm hai mảnh, mỗi người giữ một 
nửa. Sau nhờ đó mà gắp-gỡ' lại. 


SỐ 
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lidd thức như rn nước Đởi trời (1). 
HDäi khói dưới không hương lạ (2) bỏ, 
lồ qương trong có gâm thêu (3) rơi. 
Sóng chôn pâu ngọc tình khôn xiết, 
Nhạn tả thư trời giá mẫu mươi. 

Một lá guên-ba (#) dâu lồng-Tẽo, 

Đong trăng lường gió nước 0ơi 0ơi, 


- HI 
Bình~sơ"n điệp túy (5) 
(Hoa có Bình-sơn) 
Mội bước càng thém một thủ yêu, 
Làn cáu 0uẽt đá oẽ hay thêu ? 
Máu tông khói liễu chồng rồi chập, 
Đàn suốt ca chùn thấp lại kiêu ( 6 ). 
Luật ngọc Trản-ông chăng phát trôi, 
Ngỏi sương Ma-cqf(7 ) đã thua nhiều. 
Đến đâu mới biết lâm-tuyền (8 ) quỷ, 
Chẳng trách Sào, Do lánh Để Nghiêu (9). 
IV 
Thạch-động thâu vẫn 
( Đá câu Thạch-dòng ) 
QuỦ trô thần xo nội một tòa, 
Chòm câu khóm đá dâu tiên-gia ( 10 ). 
(1) Lấy ý ở càu « Thu-thủy cộng trường thiên nhất sắc » của 
Vương Bọt. 
(2) Có sách chép ¿ lạt, 
(3) Có sách chép : (hẻm, 
(4) Con thuyền vượt sỏng. 
(5) Núi Lng. 
(6) Chính là chữ cao, đọc là kiêu cho đúng vận thơ, 
(7) Ma-cật là tên tự của Vương Duy, một người nỗi tiếng thơ 
hay, về giỏi đời Đường. 
(8) Rừng suối. Chốn an-đật. _ 
(9) Sào Phủ và Hứa Do, hai người hiềa đã tử-chốổi không nhận 
lãnh ngai vàng do vua Nghiêu muốn truyền lại cho. 


(10) Nhà tiên, người tiên. 5 
j9 
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Hang sâu thăm-thẳm mâu pun lại, 

Cửa rộng thêénh-thénh gió thôi qua. 
Trống-lồng bốn bề thâu thê-giới, 
Chang-bang một đầu chứa 0uén-hà (1). 
Chân trời mới biểt kho trời đấu, 
Cán-đái (2) hèẻin chỉ rỡ ÿj¬-Ìa, 


V 
Kim~dự lan đảo (3) 
( Nước máu Nùn-dự ) 

Kim-dự nàu là núi chối then, 
Xanh ~anh dành trấn cửa Hà-tien. 
Ngăn-ngừa nước dữ không nùng-uẫu, 
(he-chở dán lành khỏi ngữa-nghiẻng. 
T.hề cả uững-0àng tréit Bắc-hải (4), 
Công cao đö-sộ giữa Nam-thien (ð). 
Nước an chẳng chút lòng thu đồng, 
lộng búa nhân ra tiếp bá xuyén (6) 


VI 
Châu~pham lạc lộ (7) 
(Chữn cỏ Chán-nhúin) 
Biết thể đồ-dừng tính rất khón (6) 
Đqụ 0ê đầm-lũ (9) mu mươi muôn, 
Đã giăng chữ nhất dài trăm (rượng, 





(C1) Rhói mây. Ý nói bầu trời. 

(2) Khăn và dãy đai. Bậc quan sang, phong-lưu. 

(3) Tỏ-châu, 

(4) BH Bắc 

(5) Trời Nam 

(6) Trắm ngọn Sông, 

(7) Có sách chép : Châu-nham lạc nhạn. (Núi Đá-dựng ) 
(C8) Có sách chép : Biết chỗ mà nr01tg f0 mới khôn, 

(9) Có sách chép : đầm cũ. 
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Lại bìa trần cờ trắng một non (1). 
Sức lịch đẻ thua chỉ tuUŠi-ngọc, 

Dăm trưởng đvu sút nọ Kình-côn (3}. 
Quen câu chùn thề người quen chúa, 
Đề đồi nghìn nàng mội tấm son, 


VH 
Tiêu-tự thần chung (3) 

(Chuóng sớm chùa Tiều ) 
lững thiên +it-xdt ảng ngoài lào, 
Chuông giảng chúa Tiêu tiềng liềng cao. 
Chàu thổ bắc oang muỏn khóm sóng, 
Oai kình thét rớt mẫu cũng sao. 
Phiền-nao kẻ nấu sôi nhìt ĐạcC, 
Trí-huệ người mùi sắc tợ dao. 
Mờ-mệt gẵm đhiường say mới tĩnh, 
Phù-sinh (#) trong một giấc chiêm-bao. 


VIH 
Giang~thành dạ cồ 
(Trống khuua Giang-thú) 

Trống quản Giang-thú nội odi-phong, 
Nghiêm gióng (5) đòi canh ði nút sông. 
Đánh phá mặt gian người biết tiềng (6), 
Vang truyền lệnh sàm chúng nghiềng lòng. 
Phao tuôn thấu đã an ba Đạc, 
Nhiệm-nhấi chỉ cho lọt màu lỏng. 


í 





(1) Có sách chép : Lại sấp bản cờ trắng mãy non. 
(2) Có sách chép hai câu khác xa : 


Ngày lụn ba xuân ngàn phân Đề 
Đém trường chín hại THUẾTI sương côn, 


(3) Chùa Tiêu, hay chùa Phủ-dung. 

(4) Cuộc sống qua mau. 

(ð) Có sách chép : Gióng-giả. 

(6) Có sách chép : Đánh phá 1 gian người biết mặt. 
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Thỏ lụn sớm hầu trưa bóng ác (1), 
Tiềng xe rằm-rạt mới nên công. 


IX 
Lư~khê nhàn điều (2) 
(Bến Lư nhàn hạ buông cần) 
Bền Dược nhà ngư cất mu tầng, 
Trong nhàn, riêng có sự lăng xăng. 
Lưới chải phơi bủa đầu sản hạ, 
Gồi rượu sau-sưa toại nghiệp hằng. 
Nghề Thuấn hãu truuền nghề trái trát, 
Đấu Nghiêu còn thấu dấu ràng ràng. 
Su đâu mười cảnh thanh hòa lq, 
Họa cảnh Bồng-lai mới sánh bằng. 
^ 
Lộc~trĩ thôn cư (ð) 
(Rừng Lộc tiêu dao chuốc rượn) 
Lâm Lộc (2) ai rằng núi chẳng thanh, 
Nửa kề nước bích nửa non anh. 
Duốï-co chẳng tng càn-khón (5) hẹp, 
Củi-ngửa pì tuân giáo-hóa lành. 
Lưu-loát (6) hưởng dư nhân nước thịnh, 
Ê-hề sẵn có của trời dành. 
Đầu no thì đó là an-lạc, 
Lựa phải chen chân chốn thị-thành. 








(1) Có sách chép : Thể lụn sớm chữu trưa bóng ắc, 

(2) Có chỗ chép : Lư-khê ngư bạc ( Rạch Dược). 

(3) Mũi Nai. 

(4) Rừng Lộc. 

(5) Theo nghĩa kinh Dịch, cản là tượng trời, khồn lÁ tượng 
đất ; Can-khôn là chỉ về cả vũ-trụ. 

(6) Có sách chép : Lưun-lạc. 
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Hà~tiên thập cảnh tồng~luận 


Mưrời cảnh Hà-tiên rất hữu tình, 

Non non nước nước gẫm nên xinh, 
Đóng-hồ, Lộc-tr† luôn dòng chấu, 
Nam-phố, Lư-khê một mẹch xanh. 
Tiên-tự, Giang-thành chuông trống ôi, 
Châu-nham, Kin-dự cả chùn đoanh, 
Bình-sơn, Thạch-động là rường-cộti, 
Sửừng sựng muôn năm cũng đề dành, 


LÊ QUANG ĐỊNH 
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Tự Tri-chỉ. Hiệu Tấn-trai. 

Nguyên tô gốc ở Phú-vinh thuộc Thừa-thiên (Trung- 
Việt ) | 
Cha tên Sách, làm thủ-ngữ tại Đà-bông-nguyên, mất 
trong lúc Lê còn nhỏ. Nhà nghèo, Lê theo anh là Hiến vào 
Gia-định, huyện Bình-dương. Có y-sinh Hoàng đức Thành 
đem lòng thương, gả con gái cho. 

Học-trò Võ Trường Toàn, Kết thân với Ngô nhân Tịnh 
và Trịnh hoài Đúc rồi lập « 8ình-dương thi-x+ã », nồi đanh 
phong-nhã. Lại viết tốt, về tài. | 

Được tiến cử với chúa Nguyễn-phúc Ảnh, làm hàn-lâm- 
viện chế cáo, chuyên việc khuyến nông. Sau, sung chức 
đông-cung thị-giảng rồi thăng hữu-t(ham-tri bộ Binh. 

Canh-thân 1800, Lê cùng Nguyễn văn Nhân phò đông- 
cung Cảnh ở giữ Gia-định. _ 

Nhâm-tuất 1802, lãnh hiệp-trấn Thanh-ba. Rồi thăng 
thượng-thư bộ Bình, sung chánh-sứ, cùng đi sứ với hai vị 
phó-sử Lê chánh Lộ và Nguyễn gia Kiết, sang nhà Thanh 
trần-tình về việc đồi hiệu nước là Nam-việt. 
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Vua Thanh sai Quảng-tây án-sát-sử Tê bổ S5um sang 
phong và đồi lại là Việt-nam thay vì Nam-việt. 

Binh-đần 1806, lãnh sắc làm « Đại Việt nhất-thống đhr 
địa chí » gồm 10 quyền, khảo đủ đồ-tịch trong nước, từ °kinh- 
sư vào Nam tới Hà-Hên, ra Bắc tới Lạng-sơn, mỗi mỗi đều 
biên-chép hết. | 

Kỷ-tj 1809, đôi làm thượng-thư bộ Hộ kiêm quan Khâm- 
thiên-giáảm, 

Canh-ngọ 1810, coi sắp-đặt bộ điền-thô, 

Quý-dậu 1813, Lê mất, thọ 54 tuôi. Hôm đưa đám có 
cả chuyến thuyền đi hộ tống. 

Đến mậu-ti 1852, được thờ ở miếu Trung-hưng công- 
thần. 

Ngoài bộ « Đại Việt nhấẩt-thống dư địa chí » ( chưa in), 
các văn thơ của Lê đều gom trong một bỘ, đem ïn, nhan 
là « Gia-định tam-gia thí » ( gồm có thơ của Ngộ nhân Tịnh 
và Trịnh hoài Đức ). 
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Ngô tự Nhủ-đơn, nguyên tô-phụ là người Quảng-đông 
sang ta ở đất Gia-định. Đến đời Ngô, cầu học với Võ Trường 
Toản, rồi cùng ra giúp nước một lượt với hai bạn đồng 
"học là Lê quang Định và Trịnh hoài Đức, lãnh chức Hàn- 
lâm-viên thị-độc. | 

Năm mậu-ngọ (1798), Nguyễn văn Thành và Đặng 
trần Thường bàn-nghị phải sai người sang Trung-quốc đề 
đọ tin-tức vua Lê chiêu Thống. Ngô được thăng chức 
Bình-bộ hữu-tham-tri, đi sứ, lãnh quốc-thư, ngồi thuyền 
buên qua tới Quảng-đông, nghe tin vua Lê đã băng thì trở 
vẻ liền. 

Năm canh-thân (1800), Ngô theo chúa Nguyễn ra cứu 
thành Qui-nhơn, cùng với Nguyễn kỳ Kế coi về việc binh- 
lương, rồi được lãnh coi việc chính-trị Phú-yên, thâu tiền 
và lúa đề cung-cấp quân-nhu, 

Năm đầu niên-hiệu Gia-long (nhâm-tuất: 1802), Ngò 
được cử làm giáp phó-sứ, cùng với chánh-sứ là Trịnh hoài 
Đức và phó-sử là Hoàng ngọc Uẫn đi sứ nhà Thanh. 
Sứ-bộ ngồi hai chiếc thuyền « Bạch-yến » và «Huyên-hạc » 
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từ cửa Thuận-an (Huế) ra đi, đến giữa biền thì. bị bão 
nên tới tháng 7 mới tôi Hồ-môn-quan. 

Tông-đốc Lưỡng Quảng dâng sở tấu, vua Thanh liền 
truyền bảo sú-đoàn theo đường Quảng-tây mà lên kinh. 

Vừa tới Quảng-tây thì gặp sửủ-bộ Lê quang Định phụng 
chỉ sang cầu phong. Hai phái đoàn cùng ở lại Quế-tỉnh 
chờ mạng-lệnh vua Thanh, Đến tháng 4 năm quyýy-hợi 
(1603) thuyền sứ mới rời Quảng-tây mà lần lên kinh, vào 
chầu vua Gia-khánh (Thanh Nhân-tông : 1795-1820). Rồi 
Sang xuân giáp-tÍ (1801) hai đoàn sứ-bộ mới làm xong 
nhiệm-vụ mà trổ về. Bây giờ, Ngô nhân Tịnh vẫn ngồi 
chức Binh-bộ hữu-tham-tri như cũ. | 

Năm Gia-long thứ 6 (đinù-mảo 1§07), Nưô lại sung 
chức chành-sứử cùng với phó-sử Trần công Đàn đem ẩn 
sắc vào Nam, tới thành La-bích mà phong cho Nặc-ong 
Chân làm vua Chân-lạp. 

Năm Gia-long thứ 10 (tân-vị: 1811), Ngô lãnh chức 
Hiệp-trấn Nghệ-an. Thấy dân-fình thắn: khô, Ngô dâng sở 
xin về kinh bệ kiến mà tâu vua rổ: Vua phê-chuần lời Ngô 
xin, NÑgò cùng Đốc-học Nghệ-an là Bùi dương Lịch soạn 
quyền « Nghé-an phong-thö ký ». 

Năm Gia-long thứ 11 (nhâm-thân: 1812), Ngô thăng 
chức Thượng-thư bộ Công, lãnh chức Hiệp-trấn thành Gia- 
định,cùng tham-tri bộ Hộ Lê viết Nghĩa phụng mạng đi 
kiêm-soát tiền lương và văn án các dinh. 

Gia-long thứ 12, Ngô cùng Tông-hấn Lê văn Duyệt 
đem quân đưa vua Chân-lạp là Nặc-ông Chân về nước. Rồi 
hội-đồng cùng Tiêm-la (nước, Xiêm tức Thái-lan ngày 
nay) để bàn việc Chân-lạp. Đến khi Ngỏ về, có ngươi 
gièm-pha rằng Ngòỏ ăn của lót. Tuy không có bằng-cở gì 
Song quan tông-trấn cũng cứ lâu về triều. Vua Gia-long 
hình như cững không bằng lòng, nhưng bỏ qua. Ngô than 
đài, từ ấy buồn-bã đến thành bệnh. Qua mùa đông thì NgÒò 
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bệnh nặng mà mất, tảng tại xã Chi-hòa (Gia-dịnh). Ngô 
còn có một trai là Ngô quốc Thoại. 

Trịnh hoài Đức nhiều lần xin vua truy tặng cho Ngô, 
Song không được. Mãi đến năm Tự-đức thứ 5 (nhàm-t, 
1852), tên họ Ngò mới được liệt vào miếu Trung-hưng 
công-thần. | 

Theo tài-liệu của ông Nguyễn Triệu frong bài « Công 
thần triều Nguyễn : Ngô nhân Tịnh » — tuần báo Tri-Tân 
Số 6 ngày 8§-7-41 — thì : 

« Hồi năm binh-ti (1936) có tin phá ngôi mả một quan 
đại-thần đời vua Gia-long tại nơi đất thuộc làng Chi-hòa 
đề làm nhà ga mới, tức là ga «Saigon marchandises. » 

« Trước mộ có dựng tấm bia đá chữ nho, hàng chữ 
giữa như väy : 

« Khảm-sai Công-bộ thượng-thư, hiệp hành Gia-định- 
thành Tông-trấn, thụy Túc-gian, NÑgô-hầu chỉ mộ. 

‹ Phía dưới, tay mặt, có con dấu hình thuẫn: « Xuán 
đài thọ Uuức ». 

— «Phía dưởi, tay trải, có hai con dấu hình vuông: 
« Phước toàn lộc cơ » 

«(Hôm ấy là ngày 1-10-1936, có mặt mấy ông Hội-viên 
Đông-dương học-hội lễ các ôõ. Malleret, Daudin, Kha văn 
Lân, hội-trưởng Minh-hương Gia-thạnh ở Chợ-lớn và ông 
Ảnh là cháu cụ Ngô. 

« Hai chục người đào mấy giờ mới khai lên được! Áo 
quan còn kiên-cố lắm phải hơn một piở mới mở được ván 
thiên. 

«Đở áo quan ra được thấy có tấm triệu trải trên 
(quan cửu, bằng nhiều điều, còn mới ràng ràng dầu rằng 
tấm triệu đã nằm yên nơi đó trên 100 nắm. Chữ trên tấm 
triệu còn y nguyên : 

« Hoàng-Việt táng trợ công-thần, đặc tiến Kim-tử đại- 
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phu, Chinh-trị Vinh-lộc thượng khanh khâm-sai Công-bộ 
thượng-thư, hiệp hành Gia-định-thành tông-trấn sự. Tịnh- 
viên-hầu, thụy Túc-gian Ngò-phủ quân chỉ cữu. 

Hiếểu-tõn Ngõ tế Thế, Ngò nhân Thọ. 

Nghĩa : 

« Linh-cữu của ông quan họ Ngô là một vị công-thần 
giúp-đỡ Việt nam được phong tới chức Kim-tử đại-phu. 
Chinh-trị Vinh-lộc thượng khanh Khâm-sai Công - bộ 
thượng-thư hiệp tông-trấn thành Gia-định, tước Tịnh-viễn- 
hầu, thụy Túc-gian. » 
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